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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa…đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam.

Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Trong quá trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là tăng trưởng tín dụng chưa đều, khả năng tiếp cận vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, quy trình tín dụng hộ nghèo chưa thật sự bền vững. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm. Những vấn đề trên là phức tạp nhưng chưa có mô hình thực tiễn và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để giải quyết tốt vấn đề nghèo đói ở Việt Nam nói chung và tín dụng cho hộ nghèo nói riêng, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống, khách quan và khoa học, phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cũng như toàn xã hội.  

 Với những lý do nêu trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài : "Hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng". Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện trong hoạt động tín dụng hộ nghèo.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về đói nghèo, tín dụng đối với hộ nghèo.

- Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay hộ nghèo tại NHCSXH, Chi nhánh thành phố Đà nẵng

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH, Chi nhánh thành phố Đà nẵng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo.

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cho vay hộ nghèo tại NHCSXH, Chi nhánh thành phố Đà nẵng từ năm 2006 đến 2010. 

 4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi, phương pháp tổng hợp, chứng minh, diễn giải, sơ đồ, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế và xử lý hệ thống trong trình bày luận văn.

 5. Nội dung khoá luận

 Ngoài phần mở đầu và kết luận bản luận văn được kết cấu thành 3 chương.

Chương 1: Cơ sở lý luận về tín dụng ưu đãi hộ nghèo.

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH, chi nhánh Thành phố Đà nẵng.

 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH, chi nhánh Thành phố Đà Nẵng.

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hộ nghèo

1.1.1 Các khái niệm về nghèo đói


Quan niệm về nghèo đói hay nhận dạng về nghèo đói của từng quốc gia hay từng vùng, từng nhóm dân cư, nhìn chung không có sự khác biệt đáng kể, tiêu chí chung nhất để xác định nghèo đói vẫn là mức thu nhập hay chỉ tiêu để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của con người về: ăn, ở, mặc, y tế, giáo dục,  văn hóa, đi lại và giao tiếp xã hội. Sự khác nhau chung nhất là thỏa mãn ở xã hội cũng như phong tục tập quán của từng vùng, từng quốc gia.


Quan điểm nghèo đói của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thì nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người mà những nhu cầu ấy phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế-xã hội, phong tục tập quán của từng vùng và những phong tục ấy đã được xã hội thừa nhận.


Liên hiệp quốc đưa ra 2 khái niệm chính thức về nghèo đói:


Nghèo tuyệt đối là tình trạng một bộ phận dân cư không được thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống là những đảm bảo mức tối thiểu về ăn, ở, mặc, sinh hoạt, vệ sinh, y tế, giáo dục: quyền được tham gia vào các quyết định của cộng đồng này. Nghèo tương đối là tình trạng một bộ phận dân cư có mức sống dưới mức trung bình của cộng đồng xét trên mọi phương diện. 

Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại nhiều khái niệm về nghèo đói. Hầu hết các khái niệm cũng giống các khái niệm trên. Ở Việt Nam, đói là tình trạng một bộ phận dân cư nghèo có mức sống dưới mức sống tối thiểu và thu nhập không đủ đảm bảo nhu cầu về vật chất để duy trì cuộc sống. Đó là những hộ dân hàng năm thiếu ăn, đứt bữa từ 1-2 tháng, thường vay mượn của cộng đồng và thiếu khả năng chi trả cho cộng đồng. Tùy thuộc vào khả năng đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm để duy trì cuộc sống trong năm mà phân loại hộ đói thành hộ thiếu đói hoặc hộ đói thường xuyên.

Các quan niệm về nghèo đói nêu trên phản ánh 3 khía cạnh chủ yếu của người nghèo:

- Không được thụ hưởng những nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu dành cho con người.

- Có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư 

- Thiếu cơ hội lựa chọn tham gia vào quá trình phát triển của cộng đồng.

1.1.2 Các chuẩn mực đánh giá nghèo đói


Theo Quyết định 09/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 01 năm 2011, chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 như sau:


- Khu vực nông thôn: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000đồng/người/tháng (4.800.000đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo

- Khu vực thành thị: những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000đồng/người/tháng (từ 5.000.000đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.


Tuy nhiên, từ năm 2009 thành phố Đà nẵng đã áp dụng quy định chuẩn nghèo mới của TW. Theo đó, người thoát nghèo phải có mức thu nhập từ 500.000đồng/người/tháng trở lên đối với khu vực nội thành và từ 400.000đồng trở lên đối với ngoại thành là huyện Hoà Vang.

1.1.3 Đặc điểm của hộ nghèo

Người nghèo thường có những đặc điểm tâm lý và nếp sống khác hẳn với những khách hàng khác thể hiện:

- Người nghèo thường rụt rè, tự ti, ít tiếp xúc, phạm vi giao tiếp hẹp.


- Bị hạn chế về khả năng nhận thức và kỹ năng sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, người nghèo thường tổ chức sản xuất theo thói quen chưa biết mang ngành nghề và chưa có điều kiện tiếp sức với thị trường. Do đó, sản xuất mang nặng tính tự cung tự cấp, chưa tạo được sản phẩm hàng hóa và đối tượng sản xuất kinh doanh thường thay đổi.

- Phong tục, tập quán sinh hoạt và những truyền thống văn hóa của người nghèo cũng tác động đến nhu cầu tín dụng. 

- Người nghèo thường sử dụng vốn vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu hoặc những ngành nghề thủ công buôn bán nhỏ. Do vậy, mà nhu cầu vốn thường mang tính thời vụ.

1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng đối với hộ nghèo

1.2.1 Khái niệm tín dụng


Về bản chất, tín dụng là quan hệ vay mượn lẫn nhau và hoàn trả cả gốc và lãi trong một thời gian nhất định giữa người đi vay và cả cho vay hay nói cách khác, tín dụng là một phạm trù kinh tế, trong đó mỗi cá nhân hay tổ chức nhường quyền sử dụng một khối lượng giá trị hiện vật cho một cá nhân hay tổ chức khác với thời hạn hoàn trả, cùng với lãi suất, cách thức vay mượn và thu hồi món vay…Tín dụng ra đời, tồn tại và phát triển cùng với nền sản xuất hàng hóa. Trong điều kiện nền kinh tế cần tồn tại song song hàng hóa và quan hệ hàng hóa tiền tệ thì sự tồn tại tín dụng là một tất yếu khách quan.
1.2.2  Khái niệm tín dụng đối với người nghèo


Tín dụng đối với người nghèo là những khoản tín dụng chỉ dành riêng cho những người nghèo, có sức lao động nhưng thiếu vốn để phát triển sản xuất trong một thời gian nhất định phải hoàn trả số tiền gốc và lãi; tùy theo từng nguồn có thể hướng theo lãi suất ưu đãi khác nhau nhằm giúp người nghèo mau chóng vượt qua nghèo đói vươn lên hòa nhập cộng đồng. 
Tín dụng đối người nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng khác với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng Thương mại mà nó chứa đựng những yếu tố cơ bản sau:
Mục tiêu

Tín dụng đối với người nghèo nhằm giúp những người nghèo đói có vốn phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống, hoạt động vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận.

Nguyên tắc cho vay

Ngân hàng Chính sâch xã hội có trách nhiệm cho vay đúng đối tượng, đúng quy định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Điều kiện

Đối với người nghèo phải cư trú hợp pháp và có trong danh sách hộ nghèo được Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định theo chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật, được tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét, lập thành danh sách có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.  

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo

Trong khi hoạt động đặc trưng của các ngân hàng là “đi vay để cho vay”, hay nói cách khác là đi huy động các nguồn vốn nhàn rỗi để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển kinh tế thì nguồn vốn của NHCSXH lại được tạo lập chủ yếu từ ngân sách Nhà nước như:

- Cấp vốn điều lệ và hàng năm được ngân sách Trung ương, địa phương cấp để thực hiện các chương trình tín dụng cho các đối tượng chính sách theo vùng, theo đối tượng.

- Nguồn vốn của Chính phủ vay dân dưới các hình thức phát hành trái phiếu, công trái hoặc từ Quỹ tiết kiệm bưu điện của Chính phủ để chỉ định thực hiện chương trình tín dụng chính sách.

- Nguồn vốn huy động trên thị trường. Tuy nhiên, khối lượng nguồn vốn huy động phụ thuộc vào khối lượng và kế hoạch cấp bù từ ngân sách Nhà nước.
Do đặc điểm cơ cấu nguồn vốn có nguồn gốc hoặc phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước nên khối lượng nguồn vốn của NHCSXH tăng trưởng xác định theo kế hoạch được Chính phủ phê duyệt.

Phương thức cho vay hộ nghèo 

NH áp dụng phương thức cho vay từng lần. Mỗi lần vay vốn, hộ nghèo và bên cho vay thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Phương thức cho vay chủ yếu là uỷ thác cho vay thông qua các hội đoàn thể.

Phương thức uỷ thác cho vay thông qua các hội đoàn thể: Phương thức cho vay của NHCSXH là thực hiện phương thức cho vay uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị-xã hội, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp tài sản, người vay được nhận món vay, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã không qua khâu trung gian, nhờ đó sẽ tiết kiệm một số chi phí về quản lý, có khả năng giảm lãi suất ở mức thấp nhất, giảm bớt gánh nặng về việc lãi suất cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách.

1.2.3 Vai trò của  tín dụng đối với hộ nghèo
Tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng đối với hộ nghèo. Nó được coi là công cụ quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của thu nhập thấp, tiết kiệm thấp và năng suất thấp, là chìa khoá vàng để giảm nghèo. Vai trò tín dụng ngân hàng được thể hiện ở một số nội dung sau:
- Cung cấp vốn tín dụng, góp phần cải thiện thị trường tài chính cộng đồng, nơi có hộ nghèo sinh sống: 

Vốn tín dụng cho người nghèo đã góp phần cải thiện tình hình thị trường tài chính khu vực nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Trong ba yếu tố cơ bản để hộ nghèo có điều kiện SXKD; đó là vốn bằng tiền hoặc đất đai, lao động và kỹ thuật; trong đó, vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng nhất vì nếu có vốn bằng tiền, thì người sản xuất có thể mua sắm các tư liệu sản xuất khác, kể cả đất đai. Hiện nay, tích luỹ của người nghèo ở nước ta rất thấp, do đó hầu như các hộ nghèo đều thiếu vốn để SXKD. Nhờ nguồn vốn của ngân hàng mà các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận được khoa học kỹ thuật, công nghệ mới như các giống cây, con mới, kỹ thuật canh tác mới và cũng nhờ vay vốn, mà hộ nghèo tiếp cận được với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. 

- Tín dụng ngân hàng làm giảm tệ nạn cho vay nặng lãi: 

Tệ nạn cho vay nặng lãi đã có từ lâu đời nay, hiện nay vẫn đang tồn tại khá nặng nề ở nông thôn, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Cho vay nặng lãi thể hiện ở lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất cho vay của ngân hàng hoặc dưới dạng mua bán sản phẩm non như lúa non, lạc non, mía non…ở thời kỳ giáp hạt. 

Do nhu cầu cấp bách (thường là do đói kém, ốm đau bệnh tật, chi phí  con đi học hoặc nhu cầu đột xuất), nên họ phải vay nặng lãi. Tín dụng nặng lãi gây nhiều tác hại cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, làm cho hộ nghèo càng nghèo thêm. Chính hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là NHCSXH đã trực tiếp làm giảm tệ nạn cho vay nặng lãi.

- Giúp người nghèo có việc làm, nâng cao kiến thức tiếp cận thị trường, có điều kiện hoạt động SXKD  trong nền kinh tế thị trường:

Cung ứng vốn cho người nghèo theo chương trình, với mục tiêu đầu tư cho SXKD để XĐGN; sau một thời gian thu hồi cả gốc và lãi đã buộc người vay phải tính toán trồng cây gì, nuôi con gì, làm nghề gì và làm như thế nào để có hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình; đồng thời trả nợ cho ngân hàng. Để làm được điều đó, họ phải học hỏi kỹ thuật sản xuất, suy nghĩ biện pháp quản lý. Từ đó, tạo cho họ tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích luỹ được kinh nghiệm trong công tác quản lý kinh tế. Mặt khác, khi số đông người nghèo sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá thông qua việc trao đổi trên thị trường, làm cho họ tiếp cận được kinh tế thị trường một cách trực tiếp. Đồng thời giải quyết tình trạng không có việc làm cho hàng vạn lao động nghèo, phát huy tiềm năng sẵn có của các hộ gia đình. Như chúng ta đã biết diện tích đất nông nghiệp trên đầu người hiện nay ở các vùng nông thôn của đất nước quá thấp (do quá trình đô thị hoá nhanh làm cho diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp). Trong khi đó, số lao động nông thôn ngày càng tăng (một phần do sinh đẻ không có kế hoạch), sản xuất thuần nông (không có ngành nghề phụ) nên thời gian nông nhàn của người nghèo lớn (thời gian làm việc của một lao động trong một năm chỉ khoảng 100 ngày, còn 265 ngày không có việc làm). Tình trạng không có việc làm diễn ra phổ biến ở các vùng nông thôn. Thông qua vốn tín dụng cho người nghèo đã hỗ trợ phát triển ngành nghề ở nông thôn, như: Chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống cũng như thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống. Nhờ vậy, đã giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Giải quyết phần lớn thời gian nông nhàn. Tận dụng lao động để khai thác ngành nghề truyền thống, khai thác tiềm năng nội lực, tạo cơ hội cho người nghèo tự vận động, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát khỏi đói nghèo hoà nhập cộng đồng.

- Cung ứng vốn cho người nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới:

Tín dụng cho người nghèo của NHCSXH thực hiện theo các quy định nghiệp vụ như bình xét công khai đối tượng được vay, thành lập tổ vay vốn, phải qua sự kiểm tra của chính quyền xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Trung Ương đến xã, vốn vay được phát trực tiếp tận người vay. Do đó, thông qua vay vốn, các hộ nghèo trong tổ cùng giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm quản lý kinh tế, chia sẻ rủi ro, hoạn nạn. Thông qua đó mà tình làng nghĩa xóm được gắn bó hơn. Đồng thời số lượng các hội viên sinh hoạt tại các tổ chức hội (HND, HPN, HCCB, ĐTN) ngày càng đông, hoạt động của các tổ chức hội phong phú hơn về nội dung, các hội làm dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo cũng có thêm khoản thu nhập từ phí uỷ thác ngân hàng trả theo tỷ lệ và định kỳ nhất định (hàng quý). Kết quả phát triển kinh tế đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế nông thôn. Trật tự an ninh, an toàn xã hội được giữ vững; hạn chế được những mặt tiêu cực, tạo ra bộ mặt mới trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn.

1.2.4 Đặc điểm của tín dụng ưu đãi hộ nghèo

Theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách là việc Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, tập trung các nguồn lực trong xã hội để cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội.
Đặc điểm của tín dụng ưu đãi hộ nghèo là tín dụng dành cho người nghèo, quy mô của món vay nhỏ, nguồn lực cho vay chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do đó, các nghiên cứu về tín dụng ưu đãi hộ nghèo thường tập trung vào nghiên cứu khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo, tác động của vốn tín dụng đến việc thoát nghèo, đến thu nhập bình quân, chi tiêu bình quân….  

Tín dụng đối với người nghèo hoạt động theo những mục tiêu, nguyên tắc, điều kiện riêng, khác hẳn với các loại hình tín dụng của các Ngân hàng Thương mại mà nó chưa đựng những yếu tố cơ bản sau: 

- Các quy trình vay vốn và thủ tục vay vốn, về đảm bảo tiền vay, quy định về thời hạn vay vốn, mức đầu tư tối đa, quy định về trích lập và xử lý rủi ro, quy trình xử lý nghiệp vụ có những khác biệt so với các quy định của NHTM.


- Vốn vay được ưu đãi về thủ tục, về các điều kiện vay vốn, về lãi suất cho vay…

 
- Thường áp dụng phương thức giải ngân uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội.

1.2.5 Các khoản dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội


Dư nợ bao gồm:

+ Nợ trong hạn là khoản nợ chưa đến hạn thanh toán.


+ Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.


+ Gia hạn nợ là việc Ngân hàng Chính sách xã hội cho phép người vay được kéo dài thời gian trả nợ đối với các trường hợp đã hết thời gian trả nợ theo quy định. Trong trường hợp cho gia hạn nợ, người vay vẫn phải trả lãi tiền vay.


+ Khoanh nợ là việc Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ.


+ Xoá nợ là việc NHCSXH không thu một phần hoặc toàn bộ nợ (gốc, lãi) nếu có của khách hàng còn dư nợ tại ngân hàng gặp rủi ro sau khi đã tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán.    

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo

Tín dụng là hoạt động nghiệp vụ quan trọng nhất của một ngân hàng nói chung, dư nợ tín dụng là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản có của ngân hàng. Tín dụng cũng là hoạt động mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho các ngân hàng, thông qua việc đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý cho khách hàng. Để đánh giá hoạt động tín dụng đối với ngân hàng thì phải đánh giá liên quan đến lợi ích của 03 đối tượng: Lợi ích khách hàng vay vốn, ngân hàng và nền kinh tế- xã hội.

Trong luận văn này chúng tôi xin đi sâu đánh giá cụ thể các chỉ tiêu liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo của NHCSXH.

1.3.1. Xét về mặt kinh tế

- Các chỉ tiêu đánh giá về mặt kinh tế thể hiện qua các nội dung như: quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng, quy mô thu nhập và chi phí của ngân hàng, mức độ đáp ứng nhu cầu vốn, khả năng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. 


Thứ nhất, quy mô tín dụng: Quy mô tín dụng đối với hộ nghèo được thể hiện số tuyệt đối dư nợ tín dụng đối với hộ nghèo và mức dư nợ bình quân trên một hộ nghèo. Số tuyệt đối lớn và mức dư nợ bình quân/hộ cao, thể hiện hoạt động tín dụng ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn của hộ nghèo. 

	Tăng trưởng dư nợ tín dụng hộ nghèo
	=
	Dư nợ tín dụng hộ nghèo năm sau
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Thứ hai, chất lượng tín dụng: 

+ Có 03 tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng là tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ khoanh và nợ chiếm dụng xâm tiêu. 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn là chỉ tiêu cơ bản mà  ngân hàng đang dùng để đánh giá chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ % giữa dư nợ quá hạn và tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. Khi một khoản vay không được hoàn trả đúng hạn như đã cam kết, mà không có lý do chính đáng thì nó đã vi phạm nguyên tắc tín dụng và bị chuyển sang nợ quá hạn, với lãi suất quá hạn cao hơn lãi suất bình thường (lãi suất nợ quá hạn hiện nay bằng 130% lãi suất cho vay). Trên thực tế, các khoản nợ quá hạn thường là các khoản nợ có vấn đề (nợ xấu), có khả năng mất vốn (có nghĩa là tính an toàn thấp). Trong kinh tế thị trường, nợ quá hạn đối với  ngân hàng là khó tránh khỏi, vấn đề là làm sao để giảm thiểu nợ quá hạn. Những ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp được đánh giá chất lượng tín dụng tốt, hiệu quả tín dụng cao và ngược lại. 

	Tỷ lệ nợ quá hạn 

cho vay hộ nghèo
	=
	Dư nợ quá hạn cho vay hộ nghèo
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+ Tỷ lệ nợ khoanh là tỷ lệ % giữa dư nợ khoanh nợ và tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Nợ khoanh là việc Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thu nợ của khách hàng và không tính lãi tiền vay phát sinh trong thời gian được khoanh nợ.

	Tỷ lệ nợ khoanh 

cho vay hộ nghèo
	=
	Dư nợ khoanh cho vay hộ nghèo
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+ Nợ chiếm dụng xâm tiêu: là các khoản nợ hộ vay bị tổ trưởng tổ TK&VV lợi dụng chức vụ thu hồi không đem nộp ngân hàng. 


Thứ ba, thu lãi tiền vay, chi phí ủy thác, hoa hồng, trả lãi tiền vay: NHCSXH là một tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhưng phải bảo toàn vốn. Muốn duy trì hoạt động bền vững thì NHCSXH phải có chênh lêch dương về thu, chi nghiệp vụ. Các khoản thu chủ yếu là thu lãi tiền vay; chi chủ yếu trả phí ủy thác, hoa hồng, trả lãi tiền vay. NHCSXH cho hộ nghèo vay vốn phải thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn, hạn chế thấp nhất về rủi ro xảy ra (kể cả rủi ro bất khả kháng).


Thứ tư, mức độ đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý của hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, vượt lên thoát đói nghèo. Nếu nguồn vốn của ngân hàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn ngày càng tăng của hộ nghèo, thì đánh giá hiệu quả của NHCSXH đối với tín dụng hộ nghèo cao và ngược lại.


Thứ năm, khả năng tiếp cận vốn ưu đãi hộ nghèo: thủ tục đơn giản, thuận tiện, cung cấp nhanh chóng, giảm bớt chi phí trong hoạt động cho vay, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc tín dụng.

- Về phía hộ nghèo: chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo được thể hiện việc sử dụng vốn đúng mục đích, tăng thu nhập cho gia đình và người vay, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng (theo mục đích xin vay)

1.3.2 Xét về mặt xã  hội
- Các chỉ tiêu đánh giá về mặt xã hội của chương trình được thể hiện qua các chỉ tiêu như số hộ thoát nghèo nhờ vốn vay, số lao động được giải quyết, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thời gian lao động ở nông thôn.

- Ổn định trật tự xã hội tại địa phương, thực hiện các chính sách của Nhà nước, tạo được niềm tin của nhân dân vào chính sách của nhà nước. Góp phần thực hiện mục tiêu: “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo

1.4.1 Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo, những hộ sống ở vùng đồng bằng, nơi có cơ sở hạ tầng tốt, trình độ dân trí cao, khí hậu ôn hòa, đất đai rộng, thì vốn tín dụng hộ nghèo dễ có điều kiện phát huy hiệu quả cao và ngược lại, những nơi cơ sở hạ tầng thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, đất đai ít, cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt thì vốn tín dụng phát huy hiệu quả không cao.


1.4.2 Điều kiện xã hội

Do tập quán canh tác ở một số nơi vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn lạc hậu, như chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông, không có chuồng trại, không tiêm phòng dịch, nên hiệu quả không cao. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tín dụng hộ nghèo. Các hộ nghèo thường có số con đông hơn các hộ trung bình, nhưng sức lao động ít; trình độ học vấn của chủ hộ và các thành viên trong gia đình thấp, nên sử dụng vốn kém hiệu quả. Một số hộ nghèo do nhận thức còn hạn chế, xem nguồn vốn tín dụng của NHCSXH là vốn cấp phát, cho không của Nhà nước, nên sử dụng chủ yếu vào sinh hoạt trong gia đình; không đầu tư vào SXKD; vốn sử dụng không có hiệu quả, dẫn đến không trả nợ cho Ngân hàng.

1.4.3 Điều kiện kinh tế


Vốn tự có của hộ nghèo hầu như không có (chỉ có sức lao động), nên vốn SXKD chủ yếu dựa vào vốn vay ngân hàng cũng là một yếu tố làm giảm hiệu quả của vốn vay. Cùng với việc thiếu vốn SXKD, thì việc lồng ghép tập huấn các chương trình như: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…hạn chế cũng góp phần làm giảm hiệu quả tín dụng hộ nghèo.


Điều kiện y tế, giáo dục, thị trường cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tín dụng hộ nghèo. Những nơi có trạm y tế, có đội ngũ y, bác sỹ đầy đủ, thì nơi đó việc chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo, người dân có sức khỏe tốt đồng nghĩa với sức lao động tốt, có điều kiện để SXKD tốt, sử dụng vốn có hiệu quả; trong đó, có vốn tín dụng hộ nghèo và ngược lại. Giáo dục có ý nghĩa quyết định đến việc sử dụng vốn tín dụng có hiệu quả.  Nếu nơi nào có tỷ lệ người được học cao, thì nơi đó dễ có điều kiện tiếp thu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nơi đó con người có ý thức tốt hơn; SXKD có hiệu quả, chấp hành pháp luật Nhà nước và thực hiện việc trả nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay có những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện đi lại khó khăn (vùng đồng bằng Sông Cửu Long…) tỷ lệ học sinh bỏ học nhiều. Đó là chưa kể đến việc học sinh đi học ngồi nhầm lớp, có trường học ở miền núi tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2006- 2007 dưới 1%. Cá biệt có trường 100% học sinh trượt tốt nghiệp lần 1.


Thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng hộ nghèo. Nơi nào có chợ, chợ họp thường xuyên, thì nơi đó kinh tế phát triển, hàng hóa sản xuất ra dễ tiêu thụ, người dân tiếp cận được với khoa học kỹ thuật, có điều kiện tiếp cận được kinh tế thị trường.

1.4.4 Chính sách nhà nước


Sự can thiệp (điều tiết) của Nhà nước đối với nền kinh tế là một tác nhân quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế. Sự điều tiết của Nhà nước đúng, kịp thời sẽ giúp môi trường kinh tế được lành mạnh hóa, hoặc ngược lại sẽ gây rối loạn thị trường. Để Nhà nước có các chính sách hỗ trợ vốn cho các vùng nghèo, xã nghèo, hộ nghèo kịp thời, liên tục; có chính sách  hướng dẫn hộ đầu tư vốn vào lĩnh vực nào trong từng thời kỳ, xử lý rủi ro kịp thời cho hộ nghèo, thì vốn vay dễ có điều kiện phát huy hiệu quả cao. Sản phẩm làm ra của hộ nghèo, nếu có thị trường tiêu thụ tốt, thì dễ tiêu thụ có lợi nhuận và hiệu quả đồng vốn cao và ngược lại; nếu Nhà nước có các chính sách đúng, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thì góp phần làm cho việc sử dụng vốn có hiệu quả. Nhà nước phải đầu tư cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng và nâng cấp các con đường giao thông nông thôn, các công trình thuỷ lợi và chợ. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bao gồm cung cấp giống mới và các loại vật tư nông nghiệp khác, tập huấn và khuyến nông để người nghèo có các điều kiện cần thiết sử dụng vốn có hiệu quả.  

1.4.5. Bản thân hộ nghèo

Khách hàng vay vốn của NHCSXH hiện nay chủ yếu là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, mà hộ nghèo thường thiếu nhiều thứ; trong đó, có tri thức, kinh nghiệm SXKD, dẫn đến hiệu quả của SXKD hạn chế, sản phẩm sản xuất ra chi phí cao, chất lượng và khả năng cạnh tranh kém khó vượt qua các rủi ro trong sản xuất và đời sống. Về vốn chủ yếu là vốn vay ngân hàng, không có vốn tự có, dẫn đến bị động về vốn sản xuất. Nếu hộ nghèo có ý thức sử dụng vốn đúng mục đích gặp thuận lợi trong sản xuất, chăn nuôi thì có hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay tại một số vùng đặc biệt khó khăn là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn  tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước. Một số hộ nghèo do ý thức kém, nên sử dụng vốn sai mục đích, không chấp hành việc trả nợ (gốc, lãi) cho ngân hàng đúng hạn.
1.5 Kinh nghiệm ở một số nước về cho vay đối với người nghèo

1.5.1. Kinh nghiệm một số nước

1.5.1.1 Bangladesh

Ở đây có ngân hàng Grameen (GB) là ngân hàng chuyên phục vụ người nghèo, chủ yếu là phụ nữ nghèo. Để phát triển, GB phải tự bù đắp các chi phí  hoạt động. Như vậy, GB hoạt động như các ngân hàng thương mại khác không được bao cấp từ phía Chính phủ. GB thực hiện cơ chế lãi suất thực dương, do vậy lãi suất cho vay tới các thành viên luôn cao hơn lãi suất trên thị trường. GB cho vay tới các thành viên thông qua nhóm tiết kiệm và vay vốn. GB cho vay không áp dụng biện pháp thế chấp tài sản mà chỉ cần tín chấp qua các nhóm tiết kiệm và vay vốn. Thủ tục vay vốn của GB rất đơn giản và thuận tiện, người vay vốn chỉ cần làm đơn và nhóm bảo lãnh là đủ. Nhưng ngân hàng có cơ chế kiểm tra rất chặt chẽ, tạo cho người nghèo sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Để phục vụ đúng đối tượng người vay phải đủ chuẩn mực đói nghèo, nghĩa là hộ gia đình phải có dưới 0,4 acre đất canh tác và mức thu nhập bình quân đầu người dưới 100 USD/ năm. GB được quyền đi vay để cho vay và được ủy thác nhận tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước, huy động tiền gửi, tiết kiệm của các thành viên, quản lý các quỹ của nhóm và được phát hành trái phiếu vay nợ. GB hoạt động theo cơ chế lãi suất thực dương, được Chính phủ cho phép hoạt động theo luật riêng, không bị chi phối bởi luật tài chính và luật ngân hàng hiện hành của Bangladesh.

1.5.1.2 Thái lan

Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng (BAAC) là ngân hàng thương mại quốc doanh do Chính phủ thành lập. Hàng năm được Chính phủ tài trợ vốn để hỗ trợ vốn để thực hiện chương trình hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo. Những người có mức thu nhập dưới 1.000 Bath/ năm và những người nông dân có ruộng thấp hơn mức trung bình trong khu vực thì được ngân hàng cho vay mà không cần phải thế chấp tài sản, chỉ cần thế chấp bằng sự cam kết bảo đảm của nhóm, tổ hợp tác sản xuất. Lãi suất cho vay đối với hộ nông dân nghèo thường được giảm từ 1-3%/ năm so với lãi suất cho vay  các đối tượng khác. Kết quả là năm 1995 BAAC tiếp cận được 85% khách hàng là nông dân và có tổng nguồn vốn là 163.210 triệu Bath. Sở dĩ có được điều này là một phần do Chính phủ đã quy định các ngân hàng thương mại khác phải dành 20% số vốn huy động được để cho vay lĩnh vực nông thôn. Số vốn này có thể cho vay trực tiếp hoặc gửi vào BAAC nhưng thông thường các ngân hàng thường gửi BAAC.



1.5.1.3 Malaysia

Trên thị trường chính thức hiện nay của Malaysia, việc cung cấp tín dụng cho lĩnh vực nông thôn chủ yếu do ngân hàng nông nghiệp Malaysia (BPM) đảm nhận. Đây là ngân hàng thương mại quốc doanh, được Chính phủ thành lập và cấp 100% vốn tự có ban đầu. BPM chú trọng cho vay trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra BPM còn cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tổ chức tín dụng trung và dài hạn theo các dự án và các chương trình đặc biệt. Ngoài ra, ngân hàng còn có cho vay hộ nông dân nghèo thông qua các tố chức tín dụng trung gian khác như: Ngân hàng nông thôn và hợp tác xã tín dụng. Ngoài ra, Chính phủ còn buộc các ngân hàng thương mại khác phải gửi 20,5% số tiền huy động được vào ngân hàng trung ương (trong đó có 3% dự trữ bắt buộc) để làm vốn cho vay đối với nông nghiệp – nông thôn. BPM không phải gửi tiền dự trữ bắt buộc ở ngân hàng trưng ương và không phải nộp thuế cho Nhà nước.

1.5.2 Bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào Việt Nam

Từ thực tế ở một số nước trên thế giới, với lợi thế của người đi sau, Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho mình làm tăng hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Tuy vậy, vấn đề là áp dụng như thế nào cho phù hợp với tình hình Việt Nam lại là vấn đề đáng quan tâm; bởi lẽ mỗi mô hình phù hợp với hoàn cảnh cũng như là điều kiện kinh tế của chính nước đó. Vì vậy, khi áp dụng cần vận dụng một các có sáng tạo vào các mô hình cụ thể của Việt Nam. Sự sáng tạo như thế nào thể hiện ở trình độ của những nhà hoạch định chính sách. Qua việc nghiên cứu hoạt động ngân hàng một số nước rút ra một số bài học có thể vận dụng vào Việt Nam:  

Người nghèo, những đối tượng chính sách không có đủ điều kiện vay vốn của các Ngân hàng thương mại khi được tổ chức chặt chẽ có đủ khả năng thực hiện vay, trả nợ sòng phẳng để vươn lên, thoát khỏi đói nghèo, làm chủ cuộc sống của chính họ.

Phát triển thị trường tài chính nông thôn và quản lý khách hàng cho những món vay nhỏ. Ngân hàng thương mại kinh doanh tín dụng đối với những ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, tạo thuận lợi để hỗ trợ các hợp tác xã, ngân hàng làng, ngân hàng cổ phần… để tạo kênh dẫn vốn tới hộ nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo. Các ngân hàng thương mại cung cấp các dịch vụ giám sát và điều hòa vốn tới các kênh dẫn vốn nêu trên, tạo ra định chế tài chính trung gian có thể đảm nhận dịch vụ bán lẻ tới hộ gia đình.

Tiết giảm đầu mối quản lý: Các ngân hàng thúc đẩy để tạo nên các nhóm Liên đới trách nhiệm, cung cấp cho ban quản lý kiến thức khả năng quản lý sổ sách, giám sát món vay tới từng thành viên của nhóm… từ đó ngân hàng hạch toán cho vay theo từng nhóm chứ không tới từng thành viên.

Đơn giản hóa thủ tục cho vay, thay thế yêu cầu thế chấp truyền thống bằng việc đảm bảo nợ theo món vay.

Mở rộng các hình thức huy động tiết kiệm, cải tiến chất lượng phục vụ để thu hút tiền gửi tiết kiệm tự nguyện.

Từng bước tiến tới hoạt động theo cơ chế lãi suất thực dương. Lãi suất cho vay đối với người nghèo không nên quá thấp bởi vì lãi suất quá thấp sẽ không huy động được tiềm năng về vốn ở nông thôn, người vay vốn không chịu tiết kiệm và vốn được sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả kinh tế.

Tóm lại: Thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo ở mỗi nước đều có cách làm khác nhau, thành công ở một số nước đều bắt nguồn từ  thực tiễn của chính nước đó. ở Việt Nam, trong thời gian qua đã bước đầu rút ra được bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc giải quyết nghèo đói.
Kết luận  chương 1
Trong chương 1, luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận luận về nguyên nhân đói nghèo và chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH. Qua nghiên cứu rút ra một số kết luận sau đây:
Đói nghèo có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là thiếu vốn SXKD để góp phần thực hiện mục tiêu XĐGN thì một trong những giải pháp quan trọng là đầu tư vốn cho hộ nghèo thông qua tín dụng ưu đãi của NHCSXH.

Tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH nhằm thực hiện chủ trương XĐGN của Đảng và Nhà nước. Đông thời với việc mở rộng quy mô tín dụng thì hiệu quả tín dụng ngày càng được nâng lên. Việc nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo của NHCSXH là yêu cầu khách quan; vừa giúp hộ nghèo vay vốn thoát nghèo, ổn định xã hội, đồng thời nâng cao uy tín vị thế của NHCSXH trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam. 

Trong luận văn này đã đưa ra một số chỉ tiêu, bao gồm các nhóm định tính và định lượng để đánh gía hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo của NHCSXH. Những vấn đề được đề cập trong chương I sẽ là tiền đề cơ bản cho việc nghiên cứu các chương tiếp theo của luận văn.
CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2.1 Tình hình đói nghèo tại thành phố Đà nẵng

2.1.1 Tổng quan về kinh tế - xã hội thành phố

Thành phố Đà Nẵng có vị trí địa lý điều kiện tự nhiên khá thuận lợi. Địa hình của thành phố nhìn chung khá phức tạp, bao gồm miền núi, đồng bằng và miền biển. Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp, là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.

Khí hậu của thành phố có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Với số lượng bức xạ lớn thuận lợi để phát triển nông nghiệp, chế biến nông lâm hải sản.

Năm 2010, tình hình kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng có những chuyển biến tích cực và tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thu ngân sách, du lịch đã về đích sớm trước gần 2 tháng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2009; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; các ngành dịch vụ, ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố ngày càng được mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Các chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, các chính sách xã hội mang tính nhân văn được đẩy mạnh. Năm qua, thành phố có 7.396 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 13,68% đầu năm 2010 xuống còn 8,74%; tạo việc làm mới cho 32,2 nghìn lao động, đã bố trí 4.450 lô đất tái định cư thực tế cho các hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng, trong đó đã  bố trí tái định cư cho 2.474 hộ bàn giao mặt bằng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Bên cạnh những thuận lợi trên thì trong những năm qua còn có một số khó khăn như: 
- Nền kinh tế phát triển cao nhưng chưa bền vững; sức cạnh tranh của các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa cao trước hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế. Quá trình đô thị hóa đã làm thu hẹp đất để sản xuất nông nghiệp dẫn đến thiếu việc làm, tình trạng thất nghiệp có nguy cơ gia tăng. Hậu quả của các cơn bão vẫn còn nặng nề, thêm vào đó là đợt lũ lụt; bệnh lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn vẫn còn tái diễn, giá cả hàng hóa gia tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, đặc biệt là bà con hộ nghèo đã khó khăn lai càng khó khăn thêm, làm tăng nguy cơ tái nghèo địa phương.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và tăng trưởng chưa vững chắc, hiệu quả đầu tư thấp, số lượng sản phẩm hàng hoá còn bé, tính cạnh tranh thấp.

- Nguồn thu ngân sách còn thấp và tăng chậm; nhu cầu chi ngân sách ngày càng lớn; khả năng cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn còn rất khó khăn.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật tuy đã được cải thiện nhiều, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Các vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc, trình độ lao động chưa đáp ứng. Đời sống nhân dân vẫn ở dưới mức trung bình của cả nước, miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. 
- Việc bình xét hộ nghèo tại các địa phương thiếu chính xác, chưa bám vào các tiêu chí đề ra theo quyết định số 170/2005/QĐ-TTg, ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006- 2010 nên tại các địa phương số hộ nghèo thực tế lớn hơn nhiều so với hộ nghèo có tên trong danh sách qua các năm.

- Việc đánh giá số hộ thoát nghèo qua các năm chưa chính xác.

- Thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nhiệt độ bình quân hàng năm từ 24-270C, vào mùa hè tại một số nơi nhiệt độ rất cao, lượng mưa bình quân lớn,  ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, thiên tai hạn hán thường xuyên xảy ra, hàng năm phải đón những cơn bão...
2.1.2 Thực trạng nghèo đói của thành phố

2.1.2.1 Số lượng, cơ cấu và phân bố hộ đói nghèo ở Đà nẵng

Trong những năm qua chương trình XĐGN của thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tốt.

Theo tiêu chuẩn hộ nghèo đói cũ giai đoạn 2001-2005, toàn thành phố có 23.241 hộ nghèo (cuối 2004) giảm xuống còn 16.956 hộ nghèo (cuối 2005) trên tổng số 146.571 hộ dân cư. Trong giai đoạn 2001-2005 cứ mỗi năm số hộ nghèo của toàn thành phố giảm trung bình gần 4.871 hộ.

Cuộc sống càng ngày được nâng cao về chất lượng. Thu nhập bình quân đầu người chung tòan thành phố được nâng lên nhiều qua các năm. Từ năm 1999 đến năm 2005-trong 8 năm, tốc độ tăng thu nhập bình quân nhanh hơn tốc độ tăng GDP, tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm luôn đạt 11%-12%, tốc độ tăng thu nhập bình quân là 16,22% (thu ngân sách tăng 25,18%). Năm 2009 thu nhập bình quân đầu người là 1.894 ngàn đồng/người/tháng. Như vậy trong thời gian qua sự tăng trưởng kinh tế đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống người dân, góp phần làm cho đời sống dân cư được cải thiện nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là thành phố không còn hộ nghèo, NHCS không còn nhiệm vụ phải cung cấp vốn, giúp đỡ bà con nghèo làm ăn thoát nghèo. Thu nhập bình quân tăng lên thì Bộ Lao Động Thương Binh-Xã Hội lại có một tiêu chuẩn nghèo mới, mặc dù có thể thấy rằng đến nay thành phố không còn hộ đói, song hộ nghèo, hộ khó khăn vẫn còn nhiều, vẫn cần có sự giúp đỡ của NHCS.

Giai đoạn 2006-2010 tiêu chuẩn hộ nghèo của riêng thành phố ĐN là thu nhập bình quân đầu người <200.000 (nông thôn) và <300.000 đồng (thành thị). Với tiêu chuẩn mới này, so với giai đoạn trước 2001-2005, một số hộ đã thoát nghèo vĩnh viễn, còn một số hộ trước đây là hộ nghèo thì vẫn đang là hộ nghèo, thêm vào đó là một số hộ mới rơi vào hộ khó khăn cũng được xếp vào hộ nghèo. Tuy nhiên tổng số hộ nghèo trên toàn thành phố giảm đáng kể, đầu năm 2010 toàn thành phố có 23.296 hộ nghèo theo chuẩn mức, chiếm tỷ lệ 13,68% tổng số hộ dân cư (170.268), trong năm giảm 8.412 hộ và cuối năm 2010 số hộ nghèo còn lại 14.884 hộ (phát sinh mới 893 hộ) chiếm 8,74% trên tổng số 170.268 hộ dân cư.
Bảng 2.1 : Phân bổ hộ nghèo theo khu vực năm 2010
	TT
	Quận, huyện
	Tổng số hộ dân cư (hộ)
	Số hộ nghèo đầu năm 2010
	Số hộ thoát nghèo năm 2010
	Số hộ nghèo phát sinh năm 2010
	Số hộ nghèo còn lại trong chương trình
	Tỷ lệ (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Hải Châu
	39.650
	3.329
	1.350
	27
	2.006
	5,06

	2
	Thanh Khê
	32.684
	3.322
	1.458
	44
	1.908
	5,84

	3
	Sơn Trà
	23.275
	3.330
	1.354
	217
	2.193
	9,40

	4
	NHSơn
	12.039
	2.795
	1.087
	93
	1.801
	14,96

	5
	Liên Chiểu
	19.872
	3.344
	1.318
	144
	2.170
	10,92

	6
	Cẩm Lệ 
	16.303
	1.791
	922
	154
	1.023
	6,27

	7
	Hoà Vang
	26.445
	5.385
	1.816
	214
	3.783
	14,31

	
	Tổng cộng
	170.268
	23.296
	9.305
	893
	14.884
	8,74


(Nguồn: Sở Lao động-Thương binh và xã hội)

Thành phố ĐN có tất cả 6 quận, 1 huyện và một huyện đảo. Theo chuẩn nghèo của thành phố thì Huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà là 2 quận, huyện có số tuyệt đối hộ nghèo cao nhất thành phố. Tuy nhiên nếu xét theo số tương đối thì quận Ngũ Hành Sơn lại là quận có số hộ nghèo nhiều nhất trong thành phố. Đặc điểm của hộ nghèo sinh sống ở 2 quận này chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, huyện Hoà Vang có 4 xã miền núi, một xã trung du thuộc diện khó khăn, đất đai canh tác ít lại hay bị thiên tai cho nên hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao. Quận Sơn Trà đa số người dân sống bằng nghề khai thác thủy hải sản cũng mang tính chất nông nghiệp, hơn nữa do biến động cơ học về dân số như di dời, giải tỏa chỉnh trang đô thị, do người dân chưa ổn định cuộc sống nên tỷ lệ nghèo chiếm 9,4% trên tổng số 23.275 hộ dân (năm 2010). Còn Quận Hải Châu và Quận Thanh Khê là 2 quận có số hộ nghèo thấp vì đây là 2 quận trung tâm của thành phố có cơ sở hạ tầng đầy đủ, hơn nữa đa số người dân làm cán bộ, và một bộ phận nhỏ làm tiểu thương nên đời sống của họ khá cao, tỷ lệ hộ nghèo rất ít

Hầu hết UBND và Ban XĐGN của thành phố nói chung và các quận, huyện, xã, phường nói riêng đã rất cố gắng trong công tác XĐGN, giúp đỡ nhiều hộ thóat nghèo, vươn lên cuộc sống khá, qua các năm tỷ lệ hộ nghèo ở các quận, huyện đều giảm đáng kể.

2.1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo thành phố Đà nẵng


Từ số liệu ở bảng 1, chúng ta thấy rằng tỷ lệ hộ nghèo ở thành phố Đà nẵng khá cao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở thành phố Đà nẵng có thể chia thành hai nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan:


Nguyên nhân khách quan có thể kể đến đầu tiên là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt đã tác động sâu sắc đến hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của các hộ nghèo. Trong những năm vừa qua, Đà Nẵng liên tục có những đợt bão, lũ. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro do thiên tai còn chưa hiệu quả, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ nông dân và ngư nghiệp. 


Chuẩn nghèo mới tại Đà nẵng có thay đổi, tăng 200.000 đồng so với chuẩn cũ của thành phố, điều này làm tỷ lệ nghèo tăng lên.


Môi trường sớm bị huỷ hoại trong khi đa số người nghèo lại sống nhờ vào nông nghiệp, đánh bắt thuỷ hải sản, khai thác các tài nguyên sẵn có…


Tình hình kinh tế suy thoái và còn nhiều biến động trong những năm gần đã làm cho đại bộ phận người dân, đặc biệt là người nghèo khó khăn hơn trong cuộc sống và sản xuất.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sau hơn 25 năm đổi mới, kinh tế thành phố đã đạt được  một số thành tựu đáng kể tỷ lệ hô nghèo còn khá cao do các nguyên nhân chủ quan như sau:


Một bộ phận hộ nghèo và lớp trẻ chưa thiết tha  học nghề, trình độ học vấn còn thấp nên việc tiếp thu những kinh nghiệm làm ăn còn hạn chế và kỹ năng định hướng nghề nghiệp cũng bị hạn chế, không phong phú đa dạng, dẫn đến khó tìm việc làm. Bên cạnh đó, một số lao động trong hộ nghèo chỉ muốn làm công việc nhẹ nhàng, thiếu ý thức rèn luyện phấn đấu để vươn lên.


Để chỉnh trang đô thị và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chính quyền thành phố Đà nẵng đã thực hiện nhiều dự án di dời dân và giải phóng mặt bằng. Từ năm 1997 đến tháng 9/2009, tổng diện tích đất thu hồi do giải phóng mặt bằng là 11.488 ha, với tổng số hộ bị giải toả đền bù khoảng 82.740 hộ, trong đó: số hộ giải toả thu hồi đi hẳn là 41.282 hộ; số hộ giải toả một phần là 21.125 hộ; số hộ giải toả đất nông nghiệp và lâm  nghiệp là 20.333 hộ. Tổng số hộ giải toả đất bố trí đất tái định cư khoảng 35.324 hộ. Việc chuyển đổi một số lượng lớn diện tích đất nông nghiệp, đất sản xuất thành đất xây dựng đô thị, phục vụ phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng buộc một bộ phận dân cư phải chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ học vấn và những khó khăn khác như lớn tuổi, không có tác phong công nghiệp…người lao động gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi nghề nghiệp và do đó lâm vào tình trạng thất nghiệp, bán thất nghiệp. (Nguồn: Báo cáo UBND thành phố Đà nẵng )

Trong tổng số 32.796 hộ nghèo có tại thời điểm điều tra được chia thành các nhóm nguyên nhân chính sau đây:

- Do thiếu vốn và tư liệu sản xuất, chiếm 49,9% (16.365 hộ).

- Thiếu kinh nghiệm và kiến thức làm ăn, chiếm 20,7% (6.789 hộ).
- Thiếu đất sản xuất, chiếm 12,6% (4.132 hộ).

- Thiếu lao động, chiếm 9,3% (3.050 hộ).

- Ốm đau, tàn tật, chiếm 5,1% (1.673 hộ).

- Tai nạn, rủi ro, chiếm 0,91% (298 hộ).

- Lười lao động, chiếm 0,68% (223 hộ).

- Mắc các tệ nạn xã hội, chiếm 0,81% (266 hộ).

(Nguồn: Báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và xã hội )

Qua số liệu trên ta thấy thiếu vốn và tư liệu sản xuất là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo đói trên toàn địa bàn thành phố. Do đó, việc hỗ trợ vốn cho người nghèo là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo.
2.2 Tổng quan về chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng.

2.2.1  Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tách ra từ NHNN&PTNT thành phố Đà Nẵng.

Mô hình tổ chức của Chi nhánh NHCSXH thành phố được triển khai từ Ban đại diện HĐQT đến bộ phận tác nghiệp từ thành phố đến quận, huyện. Ban đại diện thành phố có 11 người, do Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban và 10 thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành và hội đoàn thể thành phố. Ở các quận, huyện Ban đại diện HĐQT cũng được thành lập có từ 9 đến 10 thành viên, do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện làm Trưởng ban.

Về mạng lưới tổ chức Chi nhánh NHCSXH thành phố đến 31/12/2010 gồm 1 Hội sở thành phố và 5 Phòng giao dịch quận, huyện và 45 điểm giao dịch xã, phường. Điều hành tác nghiệp của Chi nhánh NHCSXH thành phố có Ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ. Các Phòng giao dịch ở quận, huyện cũng được tổ chức, bố trí giao dịch trực tiếp với khách hàng để huy động vốn cho vay, thu nợ, thu lãi. 

2.2.2 Chức năng của Chi nhánh NHCSXH
- Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về huy động vốn, cho vay và các dịch vụ ngân hàng theo quy định tại điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH.

 - Nhận uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước.

- Kiểm tra, giám sát việc vay vốn của các tổ chức, cá nhân, việc thực hiện hợp đồng uỷ thác của các đơn vị nhận uỷ thác.

2.2.3 Mô hình tổ chức và hoạt động

Mô hình tổ chức của NHCSXH bao gồm:

a. Bộ phận quản trị

- Ban đại diện HĐQT- NHCSXH toàn thành phố có 74 người; trong đó: Ban đại diện HĐQT- NHCSXH thành phố có 11 người và Ban đại diện HĐQT- NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố có 63 người. 

- Ban đại diện HĐQT thành phố 11 người, gồm các đại diện: Trưởng ban là Phó chủ tịch UBND thành phố; 10 thành viên đại diện các ngành gồm: Ngân hàng Nhà nước; Sở tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND; Hội Phụ Nữ; Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên; Hội cựu chiến binh thành phố; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

- Ban đại diện HĐQT- NHCSXH  cấp huyện có 09 người, gồm các đại diện: Trưởng ban là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp huyện; 08 thành viên là Văn phòng UBND, phòng Tài chính, Phòng Nội vụ Lao động - Thương binh xã hội, Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH thư ký Ban đại diện. 

b. Bộ phận điều hành tác nghiệp

Biên chế bộ máy hoạt động của NHCSXH thành phố đến cuối năm 2010 có 74 người; trong đó, tại Văn phòng NHCSXH thành phố có 31 người, ở phòng giao dịch quận, huyện 43 người, bình quân mỗi phòng giao dịch 08 người.

- Tại NHCSXH thành phố Ban Giám đốc gồm 03 người: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Kế toán, ngân quỹ; phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng; phòng Kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phòng Hành chính tổ chức, Phòng vi tính.

- Tại cấp quận, huyện có 5 phòng giao dịch (4 phòng giao dịch quận và 1 phòng giao dịch huyện Hoà Vang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hoà Vang).

Ngoài ra nhằm phục vụ tốt nhất cho các đối tượng vay vốn, hiện nay chi nhánh có 45/56 điểm giao dịch tại xã, phường và 1.460 tổ vay vốn tại các xã, phường. NHCSXH đã thực hiện phương thức uỷ thác cho vay thông qua 04 tổ chức chính trị xã hội: HND, HCCB, HPN, ĐTN, đã sử dụng được bộ máy hàng vạn người của tổ chức này trong việc thực hiện tín dụng ưu đãi. 
Có thể diễn tả mô hình tổ chức của NHCSXH thành phố Đà nẵng qua sơ đồ sau:
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2.3 Khái quát hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH thành phố

2.3.1 Nguồn vốn

Bảng 2.2 : Nguồn vốn được thực hiện qua các năm

                                                                              Đvt: triệu đồng
	TT
	Chỉ tiêu
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	
	
	
	07/06
	08/07
	09/08
	10/09

	A
	Tổng nguồn=A+C
	284.978
	366.435
	466.821
	578.896
	702.944
	129
	127
	124
	121

	I
	Cân đối TW(A)
	252.757
	346.524
	448.499
	557.524
	658.911
	137
	129
	124
	118

	II
	Tại địa phương (C)
	32.221
	19.910
	18.322
	21.372
	44.033
	62
	92
	117
	206

	1
	Huy động tại ĐP
	23.911
	9.648
	4.082
	4.032
	20.394
	40
	42
	99
	505

	A
	HĐ TW cấp bù Lsuất
	23.911
	9.628
	4.082
	4.032
	20.394
	40
	42
	99
	505

	B
	HĐ ĐP cấp bù Lsuất
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Nhận ủy thác ĐP(B)
	8.310
	10.262
	14.240
	17.240
	23.639
	123
	139
	121
	137


(Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố ĐN)


Đến 31/12/2010 tổng nguồn vốn đạt 702.944 triệu đồng, tăng  417.966 triệu so với năm 2006, đạt 99% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ TW 658.911 triệu, chiếm 93,7% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn cân đối từ TW tăng trưởng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước bình quân 20%  Ngoài nguồn vốn TW chuyển về để cho vay, TW giao chỉ tiêu cho Chi nhánh thực hiện huy động vốn để cho vay. Năm 2006 TW giao chỉ tiêu kế hoạch huy động chiếm tỷ lệ 8,4% /tổng nguồn vốn, tuy nhiên qua các năm sau (2007-2009) nguồn vốn huy động giảm dần, chủ yếu sử dụng vốn của TW. Sở dĩ, nguồn vốn huy động giảm dần là đơn vị mới thành lập (2003), số lượng cán bộ mỏng, trong khi đó phải thực hiện nhiều chương trình tín dụng trên địa bàn nên TW chưa giao khoán chỉ tiêu huy động vốn đến từng chi nhánh mà tập trung huy động vốn tại TW để điều chuyển cho các chi nhánh thực hiện cho vay các chương trình theo chỉ định của Chính phủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giảm nghèo, UBND thành phố đã có sự quan tâm hỗ trợ chuyển vốn sang NHCSXH để cho vay chương trình tín dụng hộ nghèo và hộ thuộc diện di dời, giải toả, mất đất sản xuất (gọi là Vốn nhận ủy thác từ địa phương), mặc dù nguồn vốn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn song được thực hiện 100% so với kế hoạch. Năm 2009 UBND thành phố chuyển bổ sung thêm 3 tỷ đồng uỷ thác cho NHCSXH Đà nẵng để cho vay giải quyết việc làm đối với hô thuộc diện di dời, giải toả, bị thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố. Năm 2010 UBND quận, huyện thực hiện chuyển vốn sang NHCSXH quận, huyện để cho vay hộ nghèo do đó nguồn vốn nhận ủy thác tăng lên. 
Nhìn chung, nguồn vốn cho vay đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn đối tượng thụ hưởng. Với cơ cấu nguồn vốn chủ yếu từ nguồn vốn TW phân bổ (chiếm trên 93% so với tổng nguồn), nguồn vốn huy động chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng cơ cấu nguồn vốn. Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn phụ thuộc vào việc phân bổ kế hoạch của TW để cho vay các chương trình theo chỉ tiêu đã được phê duyệt.
2.3.2 Các chương trình tín dụng đang thực hiện

Theo nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 14/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng  chính sách khác, chi nhánh NHCSXH  thực hiện cho vay đối với 7 danh mục đối tượng chính sách. Cho đến nay, NHCSXH đã và đang thực hiện cho vay các đối tượng sau:

- Cho vay hộ  nghèo

   
- Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

- Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
- Cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn nước ngoài

- Cho vay giải quyết việc làm

- Cho vay hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn

- Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ( Dự án KFW)

2.3.3 Khái quát tình hình tín dụng của NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng

NHCSXH thành phố Đà nẵng trong thời gian qua đã triển khai và hoàn thành tốt các hoạt động đó là: Hoạt động tín dụng, kế toán ngân quỹ, kiểm tra kiểm toán nội bộ, hành chính tổ chức, tin học…Trong luận văn này chúng tôi xin đi sâu phân tích về hoạt động tín dụng.

Sau 7 năm tổ chức thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hoạt động tín dụng của NHCSXH thành phố Đà nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ được TW giao.

Bảng 2.3: Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động tín dụng 
của NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng giai đoạn 2006- 2010.

Đvt: triệu đồng, khách hàng

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm

	
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	Cho vay hộ nghèo

- Dư nợ
	228.776
	274.571
	299.823
	327.747
	362.636

	
	- Số hộ dư nợ
	55.981
	51.505
	48.650
	39.782
	37.951

	
	Tỷ trọng cho vay hộ nghèo/tổng dư nợ
	81,08%
	76,48%
	64,95%
	56,72%
	51,94%

	2
	Cho vay GQVL

- Dư nợ
	34.847
	39.913
	45.517
	51.729
	63.592

	
	- Số dự án dư nợ
	2.606
	2.774
	2.872
	2.776
	3.167

	3
	Cho vay HSSV

- Dư nợ
	6.952
	26.186
	87.447
	153.529
	220.629

	
	- Số HSSV dư nợ
	2.571
	5.900
	12.686
	15.001
	16.546

	4
	Cho vay XKLĐ

- Dư nợ
	1.700
	1.500
	1.519
	1.108
	760

	
	- Số khách hàng dư nợ
	115
	0,109
	111
	61
	45

	5
	Cvay NS&VSMT NT

- Dư nợ
	6.000
	9.000
	18.000
	27.465
	31.464

	
	- Số hộ dư nợ
	1.540
	2.320
	3.522
	3.910
	4.153

	6
	Cho vay vùng KK

- Dư nợ
	
	3.000
	4.500
	9.935
	10.934

	
	- Số hộ dư nợ
	
	149
	216
	419
	442

	7
	CV DN vừa và nhỏ

- Dư nợ
	3.900
	4.830
	4.811
	6.325
	8.127

	
	- Số hộ dư nợ
	14
	18
	19
	22
	25

	
	Tổng cộng dư nợ:
	282.175
	359.000
	461.617
	577.828
	698.142


(Nguồn: Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng)

Hoạt động tín dụng được đánh giá là nghiệp vụ chính của NHCSXH, hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2006- 2010 đã có sự tăng trưởng cao, từ 3 chương trình nhận bàn giao ban đầu khi mới thành lập, đến cuối năm 2010 NHCSXH thành phố Đà nẵng đã thực hiện 7 chương trình tín dụng. Đối tượng thu hưởng chính sách đa dạng hơn; khối lượng tín dụng hàng năm tăng trưởng cao. Tổng dư nợ đến 31/12/2010 đạt 698.142 triệu đồng, tăng 416.000 triệu đồng, gấp 5 lần so với khi nhận bàn giao, trên 60.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách có quan hệ vay vốn ở tất cả các xã, phường trong thành phố;


* Chương trình cho vay hộ nghèo (sẽ đề cập ở phần sau)

* Chương trình cho vay giải quyết việc làm


Trong 5 năm qua chi nhánh đã giải ngân cho vay được 83.000 triệu đồng, với 5.567 lượt hộ được vay vốn. Đến 31/12/2010 dư nợ đạt 63.592 triệu đồng với 3.167 dự án. Nguồn vốn của chương trình đã thu hút thêm được 19.801 việc làm mới. 


* Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Theo Quyết định số 62/2004/QĐ- TTg ngày 16/4/2004 của Thủ Tướng Chính phủ, NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng đã phối hợp với các tổ chức nhận uỷ thác và trung tâm nước sạch thành phố để triển khai thực hiện.


Trong 5 năm thực hiện, chi nhánh đã giải ngân được 60.000 triệu đồng, với 15.000 lượt hộ vay vốn. Đến 31/12/2010 dư nợ đạt 31.464 triệu đồng, với 4.153 hộ đang vay vốn, nhờ nguồn vốn tín dụng của chương trình đã giúp nông dân xây dựng được 2.196 công trình nước sạch và vệ sinh.


* Cho vay xuất khẩu lao động


Tuy mới được triển khai từ năm 2005 nhưng NHCSXH thành phố đã cho vay được 1,8 tỷ đồng với 100 lao động đi xuất khẩu; dư nợ giảm dần qua các năm do các đối tượng gia định chính sách không có nhu cầu đi lao động nước ngoài do đó đến 31/12/2010 dư nợ đạt 760 triệu đồng, với 45 hộ gia đình đang vay vốn.


Một số hạn chế là mức cho vay thấp (hiện nay mức cho vay tối đa 30 triệu đồng/hộ) nên chỉ đi được một số nước như Malayxia hoặc Trung cận đông; NHCSXH chưa gắn việc cho vay với dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về.

* Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn


Đến 31/12/2010 dư nợ cho vay đạt 220.629 triệu đồng với 16.546 hộ vay vốn. Vốn vay đã thực sự  giúp cho hàng chục ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, không còn tình trạng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học vì không có tiền trang trải chi phí học tập.


* Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn


Thực hiện Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc cho các hộ gia đình nghèo tại vùng khó khăn vay ưu đãi để SXKD. Dư nợ đến 31/12/2010 đạt 10.934 triệu đồng, với 442 hộ được vay vốn.


* Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ


 Đây là chương trình NHCSXH đi vay của NH Tái thiết Đức với lãi suất ưu đãi và NHCSXH thực hiện cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ với lãi suất 0,9%/tháng. Đến 31/12/2010 dư nợ đạt 8.127 triệu đồng, đã cho vay 25 doanh nghiệp.

Hình 2.1: Tỷ trọng dư nợ các chương trình cho vay năm 2010
Trong các chương trình cho vay, cho vay hộ nghèo chiếm tỷ trong cao nhất 52% so với tổng dư nợ, tiếp đến là cho vay học sinh sinh viên. Như vậy, có thể thấy rằng chương trình cho vay hộ nghèo chiếm vị thế chủ đạo và thể hiên đúng phương châm của NHCSXH là phục vụ người nghèo.  
2.4 Tình hình hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại   NHCSXH chi nhánh Đà nẵng
2.4.1 Quy trình tín dụng hộ nghèo của NHCSXH Việt Nam

2.4.1.1 Đối tượng và điều kiện được vay vốn

    
Là hộ nghèo có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương nơi NHCSXH đóng trụ sở.

Hộ nghèo phải có tên trong danh sách hộ nghèo ở xã, phường theo tiêu chuẩn hộ nghèo do Bộ Lao Động -Thương Binh - Xã Hội công bố theo từng thời kì. 

Hộ vay không phải thế chấp tài sản, được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là thành viên của tổ TK&VV, đuợc tổ bình xét, lập danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND xã, phường.

 
Chủ hộ hoặc người thừa kế được ủy quyền giao dịch là người đại diện hộ gia đình chịu trách nhiệm trong mọi mối quan hệ với NHCS, là người trực tiếp ký nhận nợ và chịu trách nhiệm trả nợ cho NHCS.

2.4.1.2 Mức cho vay hộ nghèo
- Cho vay sản xuất kinh doanh dịch vụ: mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng /1 hộ.

2.4.1.3 Quy trình thủ tục vay vốn                

    (1)                                                  (6)


                                  (7) 


         (8)                                                (2)   

                                (4)

                                         




(3)




(5)


Sơ đồ 2.2 : Quy trình thủ tục xét duyệt cho vay hộ nghèo

Chú thích: 

1. Khách hàng viết giấy đề nghị vay vốn gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn 

2. Tổ vay vốn bình xét hộ được vay và gửi danh sách đề nghị vay vốn lên Uỷ ban nhân dân (UBND) xã. 

3. UBND xã xác nhận và chuyển danh sách lên Ngân hàng. 

4. Ngân hàng xét duyệt và thông báo danh sách các hộ được vay, lịch giải ngân, địa điểm giải ngân cho UBND xã. 

5. UBND xã thông báo kết quả phê duyệt của Ngân hàng đến tổ chức chính trị - xã hội. 

6. Tổ chức chính trị - xã hội thông báo kết quả phê duyệt đến Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

7. Tổ tiết kiệm và vay vốn thông báo cho hộ vay biết kết quả phê duyệt của Ngân hàng, thông báo thời gian và địa điểm giải ngân đến các hộ vay vốn. 

8. Ngân hàng cùng Tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân đến từng hộ gia đình được vay vốn.  

2.4.1.4 Lãi suất và thời hạn cho vay

Bảng 2.4: Lãi suất cho vay (% tháng)
	Lãi suất cho vay hộ nghèo
	01/06/2001-31/12/2005
	01/01/2006-30/06/2007
	Từ 01/07/2007 đến nay

	Các xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn
	0.45%
	0.6%
	0.65%

	Các xã còn lại
	0.5%
	0.65%
	0.65%


- Thời hạn cho vay

Tùy theo mục đích vay vốn, chu kì SXKD, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng mà quy định thời hạn vay là ngắn hạn: 12 tháng; trung hạn: từ 12-60 tháng; dài hạn: trên 60 tháng.

2.4.1.5 Phương thức tín dụng đối với hộ nghèo

Thực hiện theo phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị-xã hội. Theo Điều 5 nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của chính phủ, NHCSXH và các tổ chức chính trị-xã hội: Hội liên hiệp phụ nữ; Hội nông dân; Hội cựu chiến binh; Đoàn thanh nhiên cộng sản Hồ Chí Minh đã kí kết văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận về tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc bình xét đối tượng vay, số tiền cho vay, thời hạn cho vay do tổ vay vốn và các tổ chức hội cấp xã đảm nhận. NHCSXH thực hiện việc giải ngân trực tiếp đến hộ vay. Việc giải ngân, thu lãi, thu nợ gốc tại điểm giao dịch tại xã đối với những xã có điểm giao dịch (trụ sở UBND xã cách NHCSXH trên 3 km) tại trụ sở ngân hàng đối với những xã không có điểm giao dịch. Việc thu lãi, đôn đốc thu nợ gốc khi đến hạn NHCSXH ủy thác cho tổ vay vốn. NHCSXH giải ngân cho vay một lần, thu lãi hàng tháng hoặc hàng quý ( do sự thỏa thuận giữa hộ vay với ngân hàng); số tiền trả nợ gốc theo phân kỳ trả nợ ( đối với các khoản nợ vay trung hạn).
Theo từng quý các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác được NHCSXH chi trả tiền phí ủy thác theo kết quả thu lãi thực tế của các tổ viên thuộc các tổ TK&VV theo tỷ lệ chất lượng dư nợ do tổ chức hội quản lý.                   

Bảng 2.5: Tỷ lệ phí ủy thác theo chất lượng dư nợ

	Tỷ lệ nợ quá hạn
	Tỷ lệ phí ủy thác
	Phân bố tỷ lệ phí ủy thác

	5%
	100%
	TW: 3%

Thành phố: 7%

Quận, huyện: 10%

Xã, phường: 80%

	5%-7%
	80%
	

	7%-10%
	50%
	

	>10%
	0%
	


2.4.1.6 Tổ tiết kiệm và vay vốn

 
a, Khái niệm về tổ TK&VV
Tổ TK&VV là tập hợp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cùng sinh sống trên một địa bàn thôn, khu phố, ấp, bản, buôn…có nhu cầu vay vốn NHCSXH để sản xuất kinh doanh,cải thiện đời sống.  .

b, Điều kiện thành lập tổ TK&VV
Từ khi mới thành lập đến nay, đã có một số thay đổi. Ban đầu tổ TK&VV đã được đưa vào hoạt động, với số lượng thành viên tối thiểu 5 và tối đa 50 cư trú trên cùng một địa bàn thôn, ấp, bản, làng; xã, phường, có thể thuộc nhiều tổ chức hội.

Tuy nhiên do chất lượng tín dụng không tốt nên tháng 8/2007, Tổng giám đốc đã qui định số tổ viên có từ 35 đến 50 thành viên cùng cư trú trên một địa bàn, tránh tình trạng một tổ lớn gồm các thành viên thuộc một tổ chức hội, các thành viên không nằm trên cùng địa bàn khu dân cư. Các tổ TK&VV mới có ban quản lý tổ từ 2 đến 3 người (một tổ trưởng, một tổ phó và một thư ký. Nếu số lượng thành viên trên một địa bàn chưa đủ thành lập tổ TK&VV thì tổ đó có quyền kết nạp thêm thành viên.

c, Quyền lợi của tổ tiết kiệm và vay vốn

Nếu tổ TK&VV thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao thì các tổ trưởng tổ TK&VV sẽ được hưởng mức chi trả hoa hồng theo kết quả thu lãi thực tế của các tổ viên do tổ quản lý 

- Đối với Ban quản lí tổ được NHCS ký hợp đồng ủy nhiệm thì tỷ lệ hoa hồng chi cho tổ là 0,085%.

- Đối với Ban quản lí tổ không được NHCS kí hợp đồng ủy nhiệm thì tỷ lệ hoa hồng chi cho tổ là 0,075%.

2.4.1.7 Quy trình thực hiện nghiệp vụ tại tổ giao dịch lưu động



                              Nhận tiền lãi

                                                                                                giám


       ủy thác                                   ủy thác

                                                                                                  sát


                   giải ngân trực tiếp

Sơ đồ 2.3. Quy trình thực hiện nghiệp vụ tại tổ giao dịch lưu động

 Trên đây là một vòng khép kín của tổ giao dịch lưu động tại các địa điểm giao dịch xã.

Tổ giao dịch lưu động tại xã có nhiệm vụ sau:

(1) Nhận hồ sơ xin vay của tổ và làm các thủ tục cần thiết trước khi cho vay: Kiểm tra hồ sơ, trình giám đốc phê duyệt.

(2) Phát tiền vay, thu nợ, thu lãi

(3) Huy động vốn: Huy động vốn trực tiếp từ khách hàng hoặc qua tổ TK&VV theo quy định của tổng giám đốc NHCSXH.

(4) Lập chứng từ chi và thực hiện chi tiền đối với một số khoản chi sau: Chi trả hoa hồng cho tổ TK&VV, chủ dự án, chi tiền thù lao cho cán bộ xã, phường.

(5) Tổ chức thu, chi các dịch vụ khác khi được giao nhiệm vụ.

(6) Tổ chức giao ban giữa NHCSXH với đại diện tổ chức hội và các tổ trưởng tổ TK&VV

(7) Phối hợp với UBND xã triển khai nhiệm vụ giao dịch, xử lí các rủi ro tín dụng (nếu có) và đôn đốc tổ TK&VV, tổ chức Hội cấp xã thực hiện hợp đồng đã ký với NHCSXH.

Quy trình xét duyệt cho người nghèo vay vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn cũng là một đặc thù của NHCSXH nhằm tăng cường trách nhiệm trong những người vay vốn, thực hiện việc công khai và xã hội hoá công tác XĐGN, tăng cường sự kiểm tra giám sát của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể thông qua việc thành lập các tổ vay vốn, tổ tín chấp đứng ra để vay vốn cho người nghèo.

Cho vay hộ nghèo là một nghiệp vụ hoàn toàn mới, đầy khó khăn và phức tạp vì hộ vay không phải thế chấp tài sản nhưng lại phải thực hiện theo những quy chế riêng chặt chẽ. Việc cho vay không chỉ đơn thuần là điều tra xem xét mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, có sự bình nghị xét duyệt công khai từ tổ nhóm. Như vậy, công tác cho vay muốn thực hiện được tốt thì ngay từ đầu phải thành lập được các tổ nhóm tại cơ sở, đặc biệt là việc chọn, bầu tổ trưởng phải là người có năng lực, có trách nhiệm, tâm huyết với người nghèo và có uy tín với nhân dân, đồng thời phải tạo được tinh thần trách nhiệm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong tổ nhóm.

Tóm lại, thông qua những vấn đề nêu trên rõ ràng nghiệp vụ cho vay đối với người nghèo khác hẳn nghiệp vụ cho vay thông thường. Đối tượng phục vụ là người nghèo, mục tiêu là nhằm xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy hộ nghèo được hưởng nhiều ưu đãi trong khi cho vay hơn là các đối tượng khác như: ưu đãi về lãi suất, ưu đãi về thời hạn, ưu đãi về thủ tục, về mức vốn tự có tham gia, về tín chấp...

Sự ra đời của NHCSXH Chi nhánh Đà nẵng từ năm 2003 đến nay đã tác động rất lớn đến đời sống kinh tế - xã hội địa phương nói chung và đời sống việc làm, lao động sản xuất của người dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động trên địa bàn rộng lớn còn rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, NHCSXH Đà nẵng đã cho hàng vạn lượt hộ nghèo vay vốn. Vốn ngân hàng đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Trong 7 năm qua, NHCSXH Đà nẵng không ngừng nâng cao nhận thức vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác, luôn bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, cũng như NHCSXH TW. Vì vậy, NHCS luôn được khách hàng đánh giá cao về thái độ phục vụ cũng như tiến độ giải quyết công việc.

Thực hiện sự chỉ đạo của NHCSXH, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng đã thực hiện phương thức uỷ thác bán phần với các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện 6 công đoạn trong quy trình cho vay. Trên cơ sở các Văn bản liên tịch đã ký giữa NHCSXH với các tổ chức hội TW, đầu năm 2005 Chi nhánh đã phối hợp với các tổ chức hội các cấp ký kết văn bản liên tịch và Hợp đồng uỷ thác. Hiên nay, NHCSXH thành phố uỷ thác 4 tổ chức  hội thực hiện chương trình hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua uỷ thác đã ký, các cấp hội, đoàn thể đã cùng với NHCSXH chỉ đạo, thực hiện công tác cho vay và quản lý, giám sát vốn vay ngày càng chặt chẽ. Đây thực sự là bước chuyển so về chất so với NH phục vụ người nghèo trước đây, qua đó đã xây dựng kênh dẫn vốn tin cậy, chuyên trách phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thực chất về mô hình quản lý tín dụng chính sách là sự liên kết giữa NHCSXH với các đoàn thể chính trị xã hội làm uỷ thác cho vay cùng với tổ TK&VV do cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập, Tổ TK&VV là cánh tay nối dài của NHCSXH, là tập hợp những hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để SXKD, cải thiện đời sống, cùng nhau tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng chịu trách nhiệm liên đới trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng; thông qua tổ bình chọn, xét duyệt công khai đối tượng, mức vay vốn đề nghị UBND xã xem xét và Ngân hàng phê duyệt cho vay, đã tạo thành một hệ thống trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất.

Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của NHCSXH thông qua uỷ thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội trong điều kiện trước mắt cũng như lâu dài là một giải pháp, một bước đổi mới về tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được chủ trương “xã hội hoá”, “dân chủ hoá” công tác ngân hàng, tiết kiệm đáng kể chi phí xã hội cho ngân sách nhà nước, đồng thời giúp tổ chức chính trị xã hội có thêm điều kiện tổ chức lồng ghép các chương trình dự án với kênh tín dụng ưu đãi phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Với mô hình đặc thù nêu trên, NHCSXH đã khai khác và tập hợp được sức mạnh to lớn về “nhân tài, vật lực”, trí tuệ tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và hàng ngàn người dân với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện kênh tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trên cơ sở đó, phát huy và thực hiện triệt để quy chế dân chủ, giám sát từ cơ sở, từng bước xã hội hoá kênh tín dụng này, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XĐGN, tạo việc làm, ổn định xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, từ thực tế việc triển khai quy trình tín dụng hộ nghèo trong thời gian qua còn một số hạn chế, khó khăn nhất định đó là:

Phương thức cho vay hộ nghèo đơn giản nhưng còn không ít trở ngại, còn hạn chế về số lượng vốn và phải đủ số thành viên để thành lập tổ mới được vay mà việc thành lập tổ không phải lúc nào muốn là thành lập được. Khi người này cần vốn thì không đủ người để thành lập, khi đã đủ người thành lập tổ rồi thì họ lại không cần vốn nữa. Chính vì vậy đã tạo nên sự “khập khiểng” trong khi cho vay, vốn không đáp ứng được kịp thời cho họ nghèo đúng thời điểm. Hoặc quy định trả nợ xong lần trước mới cho vay lần sau là quá cứng. Nếu phải trả nợ để vay thêm nhiều hơn theo yêu cầu thì buộc họ phải đi vay ngoài với lãi suất cao hoặc bán sản phẩm với giá thấp sẽ bị thua thiệt.

Việc bình xét cho vay còn tồn tại hiện tượng chưa công khai, dân chủ, còn cào bằng về hạn mức cho vay, điều này dẫn đến hiện tượng người cần vay vốn với mức tối đa sẽ sử dụng vốn vào trong sinh hoạt hàng ngày, còn những hộ thiếu vốn lại không có đủ số vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh      
Một số cấp hội, tổ TK&VV chưa thực hiện đầy đủ, hiệu quả 6 công đoạn uỷ thác. Trình độ cán bộ hội, cán bộ tổ còn hạn chế, đặc biệt ở các xã miền núi. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, nề nếp tại tất cả các địa bàn. Việc tham gia vào các đoàn kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT chưa thường xuyên. Một số hội địa phương chưa tích cực phối hợp với ngân hàng phân loại tổ, phối hợp xử lý nợ quá hạn, rủi ro chậm, chưa đạt kết quả. Việc sắp xếp tổ chưa theo địa bàn, khó khăn trong đôn đốc thu hồi nợ, lãi; một số tổ có số lượng thành viên cao (trên 50) khó khăn trong quản lý; việc giao vốn cho từng đoàn thể phụ trách theo từng địa bàn dẫn đến việc bình xét chọn đối tượng vay tại một số cơ sở thiên về hội viên của tổ chức mình.       

Quy trình thu hồi nợ lãi thực hiện theo hình thức uỷ nhiệm cho tổ trưởng theo Hợp đồng ký kết với NHCSXH, thu hồi nợ gốc tự hộ vay trực tiếp nộp tại điểm giao dịch NHCSXH theo phân kỳ hạn trả nơ đã thoả thuận. Với quy trình nghiệp vụ như trên, trong thực tế việc triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn, tồn tại: 

Số lượng cán bộ tác nghiệp mỏng, số khách hàng trả nợ và tổ trưởng giao dịch tương đối lớn nên vào ngày giao dịch chưa đáp ứng kịp thời.  

Đa số hộ vay sử dụng nguồn vốn vào mục đích buôn bán nhỏ, ngành nghề nông nghiệp mà định kỳ hạn trả nợ 6 tháng hoặc 12 tháng hộ vay trực tiếp trả nợ tại điểm giao dịch rất khó khăn cho hộ vay bởi hộ vay có nguồn thu nhập hàng tháng mà để thời gian dài mới trả thì hộ vay sẽ sử dụng vào mục đích gia đình do đó đến kỳ hạn trả không trả nợ được dẫn đến nợ quá hạn. 

2.4.2 Nguồn vốn cho vay hộ nghèo
Nguồn vốn cho vay hộ nghèo của NHCSXH thành phố trong thời gian qua ngoài nguồn nhận bàn giao từ NHNo&PTNT, thì còn có các nguồn vốn khác là: Nguồn vốn hỗ trợ từ NHCSXH Việt Nam, vốn ngân sách địa phương (ngân sách thành phố; quận, huyện), nguồn vốn huy động của dân cư; trong đó, nguồn vốn hỗ trợ của TW đóng vai trò chủ đạo. Năm 2010 tổng nguồn vốn cho vay hộ nghèo là 362.636 triệu đồng, thì nguồn vốn TW là 356.506 triệu đồng, chiếm 52% tổng nguồn vốn.

	Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn cho vay hộ nghèo (2006- 2010)

	
	
	
	
	
	
	
	Đvt: triệu đồng; %

	TT
	Nguồn vốn
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng

	 
	Tổng nguồn vốn
	284.978
	
	366.435
	
	466.821
	
	578.896
	
	702.944
	

	 
	Nguồn vốn HN
	231.346
	81,2
	282.055
	77,0
	303.064
	64,9
	327.758
	56,6
	362.636
	51,59

	 
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nguồn vốn TW
	202.125
	87,4
	267.145
	94,7
	293.742
	96,9
	318.486
	97,2
	356.506
	98,3

	 
	NV ngân sách
	5.310
	2,3
	5.262
	1,9
	5.240
	1,73
	5.240
	1,60
	6.130
	1,7

	 
	NV huy động
	23.911
	10,3
	9.648
	3,4
	4.082
	1,38
	4.032
	1,20
	0
	0


(Nguồn: Chi  nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng)

Số liệu ở bảng trên cho thấy: Nguồn vốn cho vay hộ nghèo qua các năm tăng trưởng nhanh; năm 2010 so với năm 2006 đã tăng 156% và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn cho vay (trên 50%); trong đó, nguồn vốn của TW tăng nhanh, còn nguồn vốn của địa phương giảm. Điều này cho thấy, nguồn vốn cho vay hộ nghèo ở NHCSXH thành phố chủ yếu vẫn dựa vào nguồn vốn TW, còn nguồn vốn của địa phương hầu như không đáng kể. Tỷ trọng nguồn vốn của địa phương trong cho vay hộ nghèo đã từ 2,3% (năm 2006) xuống chỉ còn 1,7%  (năm 2010). Điều này cho thấy, muốn mở rộng cho vay hộ nghèo một mặt phải có nguồn vốn hỗ trợ của TW, nhưng mặt khác khá quan trọng là phải khai thác nguồn vốn tại địa phương.
2.4.3 Tình hình cho vay hộ nghèo

2.4.3.1. Tình hình chung

Trong 5 năm qua công tác tín dụng của NHCSXH đã có rất nhiều cố gắng bám sát chủ trương, mục tiêu phát triển kinh tế và XĐGN của Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của trung ương sát với thực tiễn cơ sở nhằm thực hiện cho vay đúng đối tượng, tiền đến tay người nghèo, đạt được hiệu quả trong công tác đầu tư.

Nhờ có sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... từ thành phố tới quận, huyện và các cơ sở đã giúp cho việc giải ngân vốn tín dụng đến hộ nghèo nhanh chóng, thuận lợi và đạt được những kết quả như sau:

Bảng 2.7: Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động tín dụng hộ nghèo của NHCSXH thành phố Đà nẵng giai đoạn 2006-2010.

                Đvt: triệu đồng, khách hàng

	Chỉ tiêu 
	Năm
	Tốc độ tăng trưởng

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	07/06
	08/07
	09/08
	10/09

	1. Dư nợ 
	228.776
	274.571
	299.823
	327.736
	362.636
	120
	109
	109
	110

	-Nợ quá hạn
	3.496
	2.761
	2.215
	8.176
	9.732
	79
	80
	369
	119

	  Tỷ lệ NQH (%)
	1,53
	1,01
	0,74
	2,49
	2,68
	
	
	
	

	- Nợ khoanh
	748
	631
	394
	2.198
	1.817
	84
	62
	557
	83

	   Tỷ lệ NK (%)
	0,33
	0,23
	0,13
	0,67
	0,5
	
	
	
	

	- Nợ CD xâm tiêu
	1.165
	1.324
	2.047
	1.511
	1.245
	114
	155
	74
	82

	   Tỷ lệ CDXT (%)
	0,51
	0,48
	0,68
	0,46
	0,34
	
	
	
	

	2. Số hộ dư nợ
	51.899
	59.080
	48.644
	39.773
	37.951
	114
	82
	82
	95

	Dư nợ B.quân 1 hộ
	4,08
	5,33
	6,16
	8,24
	10,5
	
	
	
	

	3.Số tổ dư nợ
	4.500
	3.888
	1.685
	1.776
	1.460
	86
	43
	105
	82

	4.Số lượt hộ VV
	16.075
	21.837
	11.031
	8.500
	8.905
	136
	51
	77
	105

	5.Số hộ thoát nghèo
	6.100
	6.652
	5.171
	7.000
	9.305
	109
	78
	135
	133


(Nguồn: Chi  nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng)

Với mạng lưới rộng khắp (gồm Hội sở chính và 5 phòng giao dịch quận, huyện, 45 điểm giao dịch lưu động tại các xã, phường thuộc thành phố), nhờ vào sự ủy thác dư nợ cho vay hộ nghèo qua các tổ chức chính trị xã hội (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên) hoạt động cho vay hộ nghèo tăng trưởng qua các năm 




          Bảng trên ta thấy được dư nợ của toàn thành phố tăng đều trong 5 năm (2006-2010), với tốc độ tăng bình quân 10%. Điều đó có nghĩa là sau mỗi năm thì tốc độ giải ngân ngày càng lớn, nhu cầu vay tăng. Hộ nghèo được ưu đãi nhiều hơn, nhiều hộ được vay vốn hơn, mức vay lớn hơn, thời gian vay dài hơn, giải quyết nhiều việc làm cho hộ nghèo, cải thiện đời sống. Tổng DN của toàn thành phố tính đến ngày 31/12/2010 là 362.636 triệu đồng, với 37.951 hộ còn dư nợ (mức dư nợ bình quân là 10,5 triệu đồng/hộ). Vốn cho vay hộ nghèo chủ yếu tập trung cho vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Việc thành lập tổ TK&VV do tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thành lập nên có khi đưa các đối tượng không phải là hộ nghèo vào tổ, đưa những người có quan hệ gia đình vào. Các tổ TK&VV bình xét về mức vay, thời hạn vay đôi khi chưa căn cứ vào mục đích xin vay, nhu cầu vốn, chu kỳ sản xuất kinh doanh dẫn đến tình trạng cho vay dàn trải, cào bằng; thời gian cho vay chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của vật nuôi, cây trồng. Cũng có trường hợp vì ngại trách nhiệm, sợ mất uy tín của tổ, đoàn thể, UBND cấp xã đối với ngân hàng nên ưu tiên vốn cho những hội viên có khả năng chi trả. Một số tổ TK&VV chỉ tham gia họp tổ khi tiến hành làm các thủ tục vay vốn, sau đó không duy trì sinh hoạt định kỳ hoặc chỉ sinh hoạt mang tính hình thức. Ở một số nơi không ít tổ trưởng năng lực yếu nên việc quản lý sổ sách không chính xác, kịp thời, thiếu sự đôn đốc kiểm tra nên ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.  
m


          Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh giảm dần qua các năm (2006-2008). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nợ khoanh, nợ quá hạn giảm mà do từ năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 69/2003/QĐ-TTg và thông tư 65/2003/TTBTC của Bộ Tài chính, NHCSXH không khoanh nợ như trước đây mà chỉ xét miễn giảm lãi, xoá nợ cho khách hàng. Nợ quá hạn phát sinh trong giai đoạn 2006-2008 Ngân hàng không hạch toán nội bảng mà chỉ thực hiện thu hồi các khoản nợ quá hạn đã hạch toán. Năm 2009, nợ quá hạn thực tế được chuyển vào nội bảng nên tỷ lệ nợ quá hạn tăng đột biến. Một số khoản nợ khoanh trước đây đã hết thời hạn khoanh  cũng được chuyển vào nội bảng nên tỷ lệ nợ quá hạn năm 2009-2010 tăng cao. Đến 31/12/2010 nợ quá hạn tăng lên 9.732 triệu, chiếm tỷ lệ 2,68%, nợ khoanh năm 2010 thu hồi 381 triệu so với năm 2009 nên giảm còn 1.817 triệu, chiếm 0,5%/tổng dư nợ hộ nghèo 
Nguyên nhân NQH được phân tích là do những rủi ro bất khả kháng (thiên tai dịch họa); do người vay trốn, chết, mất tích mà hộ vay không có khả năng trả nợ; do SXKD thua lỗ; do sử dụng vốn sai mục đích, không có vật tư đảm bảo; do người vay cố ý chây ỳ; do tổ trưởng tổ TK&VV chiếm dụng; do cán bộ tổ chức hội chiếm dụng và một số nguyên nhân khác. Bên cạnh nguyên nhân khách quan nêu trên, còn có nguyên nhân chủ quan từ phía các cơ quan quản lý nguồn vốn, UBND các cấp chưa làm tốt trong việc chỉ đạo, đơn vị  nhận uỷ thác chưa thực hiện đầy đủ 6 công đoạn uỷ thác, cán bộ ngân hàng chưa sâu sát địa bàn, Tổ TK&VV chưa đôn đốc kịp thời các khoản nợ của tổ viên khi đến hạn.  
Vấn đề nổi cộm trong hoạt động tín dụng là tình trạng chiếm dụng xâm tiêu còn lớn, đầu năm 2006 số nợ là 1.165 triệu, tuy nhiên năm 2008 NHCSXH đã phối hợp với địa phương tổ chức đối chiếu nợ công khai đến từng hộ vay và đã phát hiện thêm nâng số nợ CDXT lên đến 2.047 triệu, chiếm tỷ lệ 0,68%/tổng dư nợ. Nguyên nhân dẫn đến nợ chiếm dụng xâm tiêu là do công tác quản lý vốn vay của cán bộ ngân hàng và đơn vị nhận uỷ thác chưa sâu sát, chưa kiểm tra, giám sát thường xuyên, ít đi cơ sở; việc tuyên truyền của địa phương đến nhân dân còn hạn chế do đó việc chấp hành quy trình nghiệp vụ của NHCSXH không đúng quy định, tạo “kẻ hở” cho đối tượng chiếm dụng xâm tiêu vốn của nhà nước. Trong năm 2009, dưới sự chỉ đạo của BĐD HĐQT từ thành phố đến quận, huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành để xử lý các khoản nợ kể cả trường hợp cưỡng chế tài sản do đó đã thu hồi được, giảm nợ chiếm dụng xâm tiêu đến cuối năm 2010 xuống còn 1.245 triệu đồng.   
Qua 5 năm hoạt động cho thấy chất lượng tín dụng hộ nghèo đảm bảo thể hiện tổ TK&VV, tổ chức hội đã phát huy được vai trò nhiệm vụ của mình trong việc hướng dẫn, đôn đốc và thực hiện kiểm tra đến tận hộ vay, người vay đã quen dần với việc tính toán làm ăn và thực hiện nguyên tắc vay trả đúng thời hạn đã thoả thuận với ngân hàng. Các hộ nghèo đã sử dụng vốn có hiệu quả hơn, mang lại thu nhập hằng ngày, có tích lũy và tự giác trả nợ gốc đúng hạn. Đạt được kết quả nêu trên một phần cũng nhờ vào khả năng quản lý vốn vay của NHCSXH chi nhánh thành phố Đà nẵng, đã phối kết hợp tốt với địa phương, đơn vị nhận uỷ thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ. Do đó số lượt hộ nghèo được vay vốn tạo vòng quay vốn nhanh, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh đều được ưu tiên giải quyết kịp thời. Vốn được giải quyết tập trung, không dàn trải, nâng mức dư nợ bình quân trên hộ vay vốn từ 4,08 triệu năm 2006 lên đến 10,5 triệu năm 2010. 


Với quy trình nghiệp vụ thực hiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nhưng phải dựa trên cơ sở thiết lập tổ vay vốn. Tổ vay vốn được thành lập gồm những hộ nghèo có cùng hoàn cảnh, sống gần nhau, cùng thôn xóm. Tổ có quy ước hoạt động của tổ cộng đồng trách nhiệm về vay vốn, trả nợ Ngân hàng, việc bình xét đối tượng vay vốn thực hiện công khai trong nhân dân thông qua tổ nhóm, xét duyệt của Ban giảm nghèo xã, phường. Trong thời gian qua, NHCSXH đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc xây dựng các tổ vay vốn. Điển  hình là hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân các cấp đã cùng với NHCSXH tổ chức xây dựng các tổ vay vốn do các hội đoàn thể quản lý; ngoài ra các đoàn thể còn đứng ra tín chấp để vay vốn cho các hội viên, đoàn viên nghèo của mình, giúp họ có cách làm ăn, quản lý vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống và giúp nhau trả nợ ngân hàng. Qua 5 năm hoạt động, sau khi TW chỉ đạo thực hiện củng cố sắp xếp tổ vay vốn theo địa bàn dân cư và mỗi tổ vay vốn ít nhất 20-50 hộ, Chi nhánh đã phối hợp tốt với các đơn vị nhận uỷ thác lựa chọn lại ban quản lý tổ và thực hiên sắp xếp các hộ vay theo từng địa bàn thôn, xóm do đó từ 4.500 tổ TK&VV năm 2006, đến nay toàn thành phố có 1.460 tổ vay vốn với 37.951 hộ nghèo tham gia, bình quân mỗi tổ 26 hộ vay. Thông qua hoạt động của các tổ vay vốn đã góp phần cùng Ngân hàng đưa vốn vay trực tiếp đến tay người nghèo đúng đối tượng, thu nợ thu lãi đúng thời hạn, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh và đời sống, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.    

Hình 2.4: Số lượt hộ nghèo được vay vốn qua các năm

Khả năng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo: vốn tín dụng của Ngân hàng đã đến 100% xã, phường; hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay đều được đáp ứng vốn kịp thời, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo năm 2010 từ 19,26% xuống còn 13,68% (giảm 5,58% so với đầu năm- tương ứng giảm 8.412 hộ nghèo). 
Sau 5 năm thực hiện chính sách, hộ nghèo nhờ được vay vốn của NHCS, được hướng dẫn cách làm ăn, SXKD nên đã có thu nhập, có tích lũy cho tương lai. Có thu nhập, cuộc sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo được nâng lên một bậc, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản được rút ngắn. Kết quả thực hiện chương trình XĐGN sau 5 năm cho thấy số hộ thoát nghèo tăng và số hộ nghèo sau mỗi năm đều giảm đáng kể. Đầu năm 2006 chỉ còn 16.956 hộ nghèo và cuối năm 2010 số hộ nghèo của thành phố là 14.884 hộ. Trong các giải pháp thực hiện chương trình XĐGN của Thành phố thì vốn là một trong những giải pháp thoát nghèo bền vững, hộ nghèo tự sản xuất kinh doanh nhờ đồng vốn ưu đãi của Nhà nước với lãi suất cho vay thấp đã góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho hộ nghèo. Với số hộ vay vốn còn dư nợ của NHCSXH hàng năm đã có trên 5 ngàn hộ thoát nghèo nhờ vốn vay, điều đó cho thấy chủ trương cho vay ưu đãi hộ nghèo là đúng đắn, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN của địa phương. 
2.4.3.2 Tình hình cho vay hộ nghèo theo mục đích sử dụng vốn
Bảng 2.8: Cho vay hộ nghèo theo mục đích sử dụng vốn qua các năm

                                                           Đvt: triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	(%)
	Năm 2007
	(%)
	Năm 2008
	(%)
	Năm 2009
	(%)
	Năm 2010
	(%)

	Nông nghiệp
	121.608
	53,16
	174.367
	63,51
	95.267
	31,77
	67.479
	20,59
	39.500
	10,89

	Dịch vụ tại hộ gia đình
	68.751
	30,05
	71.609
	26,08
	157.897
	52,66
	180.902
	55,20
	205.205
	56,59

	Tiểu thủ công nghiệp
	2.265
	0.99
	1.806
	0,66
	2.305
	0,77
	4.872
	1,49
	4.632
	1,28

	Khác
	36.152
	15.80
	26.789
	9,76
	44.354
	14,79
	74.483
	22,73
	113.299
	31,24

	Tổng cộng 
	228.776
	100,0
	274.571
	100,0
	299.823
	100
	327.736
	100
	362.636
	100


(Nguồn: Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng)

Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2010 tăng đột biến nhưng vẫn ở mức cho phép. Thành công này cũng nhờ vào khả năng quản lý mục đích sử dụng vốn của NHCSXH thành phố Đà nẵng. Theo bảng số liệu trên cho thấy, các khoản vay của hộ nghèo từ NHCSXH được sử dụng chủ yếu vào việc mua các yếu tố đầu vào như: mua vật tư hàng hóa, mua nguyên vật liệu để sản xuất kinh doanh, mua giống cây trồng, vật nuôi …, ngoài ra một số hộ nghèo sử dụng vào mục đích khác như tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp. Tín dụng cho hộ nghèo đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, phát triển ngành nghề tạo thêm việc làm mới, tận dụng lao động nông nhàn, góp phần thực hiện phân công lại lao động trong nông thôn.

Nguồn vốn đầu tư của ngân hàng các năm được tập trung cho phát triển kinh tế nông nghiệp 30%-50%, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp 1%, dịch vụ buôn bán nhỏ 40%-60%. Số đông hộ nghèo được vay vốn đã thực sự tạo ra sức sản xuất mới trong nông nghiệp cả về năng suất, sản lượng, chất lượng hàng hoá. Nhiều nơi dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của chính quyền hộ nghèo đã tham gia vào trồng cây công nghiệp như mía, chè, cà phê, cây ăn quả, cải tạo hàng vạn ha vườn tạp thành vườn cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc và nuôi các loại con có giá trị kinh tế cao như bò sữa, ếch, cá, ba ba, tôm, chế biến nông sản nâng cao giá trị hàng nông sản. Nhiều ngành nghề truyền thống trước đây bị mai một do không có vốn nay được các gia đình khôi phục lại, nhiều nghề mới được mở thêm tạo việc làm cho nhiều con em hộ nghèo có thu nhập ổn định.

Một kết quả tích cực là đa số các hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích vay ban đầu, chỉ 0,1%/ tổng dư nợ sử dụng sai mục đích nên NH chuyển nợ quá hạn và tính lãi suất phạt, đề nghị hộ vay trả nợ kịp thời tạo nguồn vốn cho hộ nghèo khác vay. Nhiều hộ sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao, mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo đói. 

 2.4.3.3. Tình hình cho vay hộ nghèo địa bàn

Bảng 2.9: Cho vay hộ nghèo phân theo địa bàn qua các năm

                                                           Đvt: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	2007/2006
	2008/2007
	2009/2008
	2010/2009

	1. Dư nợ 
	228.776
	274.571
	299.823
	327.736
	362.636
	120
	109
	109
	110

	Hải Châu
	30.410
	39.380
	41.430
	44.499
	54.501
	129
	105
	107
	122

	Thanh Khê
	40.881
	47.166
	50.081
	52.384
	57.022
	115
	106
	105
	109

	Liên Chiểu
	30.775
	39.276
	43.779
	48.002
	53.274
	128
	112
	110
	111

	Sơn Trà
	37.638
	45.196
	49.142
	53.052
	56.689
	120
	109
	108
	107

	NHSơn
	35.100
	41.610
	45.531
	49.608
	51.753
	119
	109
	109
	104

	Hòa Vang
	53.972
	61.970
	69.860
	80.191
	89.397
	115
	113
	115
	112

	2. Nợ quá hạn
	3.496
	2.761
	2.215
	8.176
	9.732
	79
	80
	369
	119

	Hải Châu
	841
	718
	580
	1.515
	1.484
	85
	81
	261
	98

	Thanh Khê
	745
	639
	466
	3.129
	3.137
	86
	73
	671
	100

	Liên Chiểu
	742
	620
	458
	679
	1.429
	84
	74
	148
	210

	Sơn Trà
	442
	320
	280
	1.243
	1.233
	72
	88
	444
	99

	NHSơn
	335
	213
	155
	573
	1.309
	64
	73
	370
	228

	Hòa Vang
	391
	251
	276
	1.037
	1.140
	64
	110
	376
	110

	3. Tỷ lệ NQH (%)
	1,53
	1,01
	0,74
	2,49
	2,68
	
	
	
	

	Hải Châu
	2,77
	0,02
	1,40
	3,40
	2,72
	
	
	
	

	Thanh Khê
	0,18
	0,01
	0,93
	5,97
	5,50
	
	
	
	

	Liên Chiểu
	2,41
	0,02
	1,05
	1,42
	2,68
	
	
	
	

	Sơn Trà
	1,17
	0,01
	0,57
	2,34
	2,17
	
	
	
	

	NHSơn
	0,95
	0,01
	0,34
	1,15
	2,53
	
	
	
	

	Hòa Vang
	0,72
	0,004
	0,40
	1,29
	1,28
	
	
	
	

	4. Nợ khoanh
	748
	631
	396
	2.198
	1.817
	84
	63
	555
	83

	Hải Châu
	162
	132
	95
	304
	258
	81
	72
	320
	85

	Thanh Khê
	104
	85
	51
	455
	417
	82
	60
	892
	92

	Liên Chiểu
	129
	109
	69
	49
	39
	84
	63
	71
	80

	Sơn Trà
	99
	78
	38
	922
	765
	79
	49
	2.426
	83

	NHSơn
	96
	77
	37
	335
	216
	80
	48
	905
	64

	Hòa Vang
	158
	150
	106
	133
	122
	95
	71
	125
	92

	5. Tỷ lệ NK(%)
	0,33
	0,23
	0,13
	0,67
	0,50
	
	
	
	

	Hải Châu
	
	0,34
	0,23
	0,68
	0,47
	
	
	
	

	Thanh Khê
	
	0,18
	0,10
	0,87
	0,73
	
	
	
	

	Liên Chiểu
	
	0,28
	0,16
	0,10
	0,07
	
	
	
	

	Sơn Trà
	
	0,17
	0,08
	1,74
	1,35
	
	
	
	

	NHSơn
	
	0,19
	0,08
	0,68
	0,14
	
	
	
	

	Hòa Vang
	
	0,24
	0,15
	0,17
	
	
	
	
	


(Nguồn: Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng)

Nhìn vào bảng trên ta thấy cơ cấu vốn đầu tư cho các quận, huyện được phân bổ đều trên tất cả các đơn vị theo mức độ tỷ lệ hộ nghèo. Dư nợ của các quận, huyện tăng đều so với các năm. Tổng mức cho vay trong tất cả các quận, huyện không ngừng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Nguồn vốn tập trung đầu tư cho huyện Hoà Vang là nơi có tỷ lệ hộ nghèo lớn. Dư nợ của huyện Hòa Vang đang lớn nhất với 89.397 triệu đồng tăng 35.425 triệu đồng so với 2006, tốc độ tăng bình quân trên là 10% lớn hơn so với toàn thành phố. Điều này cho thấy sự ưu đãi của chính sách trong việc phân bổ vốn cho các quận, huyện, là những vùng có nhu cầu vốn lớn song khả năng trả nợ yếu. Thành phố đã ưu tiên nguồn vốn nhiều hơn đến các khu vực vùng sâu vùng xa trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, trong năm 2006, 2007, 2008 cho vay hộ nghèo còn tập trung ở quận Thanh Khê chiếm tỷ trong cao (16,7%) trên toàn địa  bàn thành phố Đà nẵng và năm 2009 con số này thuộc về huyện Hoà Vang (15,6%). 
Hình 2.5: Dư nợ theo địa bàn năm 2010

Vốn của NHCSXH đã trải khắp 56 xã, phường trên toàn địa bàn thành phố, đến với các hộ nghèo ở tất cả các thôn xóm. Nhờ đó đóng góp rất nhiều vào thoát nghèo và cải thiện đời sống của hàng vạn hộ nghèo, giúp họ chuyển biến nhận thức và cách làm ăn, tạo việc làm mới cho nhiều lao động. Mặt khác thông qua việc vay vốn, nhiều hộ nghèo có nguồn vốn bổ sung để chuyển đổi phương thức làm ăn, chuyển từ sản xuất tự cấp sang sản xuất hàng hoá, mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Trên cơ sở chỉ tiêu giảm nghèo, các địa phương cụ thể thông qua tổ dân phố phụ trách từng khu vực, giúp đỡ hộ nghèo đói xoá đi sự tự ti, mặc cảm, thụ động trong cách nghĩ, cách làm và giải pháp thoát nghèo để tự vươn lên. Từ nguồn vốn vay này đã giúp cho bà con ngư dân vùng biến mở rộng quy mô đánh bắt, chế biến thuỷ hải sản trên địa bàn quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu; giúp phát triển làng đá mỹ nghệ ở quận Ngũ Hành Sơn; mở rộng dịch vụ buôn bán nhỏ ở các phường thuộc quận Hải Châu, quận Thanh Khê…Nhiều nơi dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của chính quyền địa phương nhiều hộ nghèo đã biết nên trồng cây gì, nuôi con gì, buôn bán những mặt hàng gì... để đem lại thu nhập cao nhất, tránh những nguy cơ về kinh tế và nguy cơ tự nhiên. Trong năm 2009 có 1.590 lượt người được tập huấn hướng dẫn cách làm ăn, tổ chức hàng chục lớp tập huấn hội thảo, tham quan cho hàng ngàn nông dân để nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Hội CCB đã tổ chức 3 lớp tập huấn về khuyến nông-lâm-ngư cho nhiều hội viên trong đó có 87 hội viên nghèo. Ban chỉ đạo huyện Hòa Vang kết hợp với trung tâm khuyến ngư nông lâm hướng dẫn và chuyển giao kiến thức về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt kết hợp với nuôi ếch lồng ở các xã Hòa Khương, Hòa Liên, Hòa Sơn; kỹ thuật làm nấm rơm, trồng hoa cúc vàng ở các xã Hòa Châu, Hòa Phước. Hội nông dân quận Liên Chiểu kết hợp với hội ND các phường hướng dẫn mô hình chăn nuôi thỏ cho 42 hội viên nghèo, hướng dẫn trồng nấm sò, cây cảnh chế biến nước mắm. Hội PN và hội ND quận Cẩm Lệ phối hợp tập huấn cho phụ nữ về các hoạt động chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững. Ví dụ ông Hoàng Hữu Lộc thôn Nam Mỹ xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang nhờ vốn vay hộ nghèo và được hướng dẫn nay trở thành hộ khá với đàn bò trên 15 con, 30 con dê, 200 con gà và 21ha rừng phát triển tốt…Nhiều ngành nghề truyền thống trước đây bị mai một do không có vốn nay đã được các gia đình khôi phục lại và nhiều nghề mới được mở thêm tạo việc làm cho nhiều con em hộ nghèo có thu nhập ổn định. Nhiều hộ sử dụng vốn đem lại hiệu quả cao, mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo đói. Những tấm gương nghèo điển hình, thoát nghèo nhờ sự cố gắng vươn lên chính mình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh rất đáng được xã hội trân trọng bởi vì họ đã biết và dám vượt lên chính mình.

Hình 2.6: Tỷ lệ Nợ qúa hạn, nợ khoanh theo địa bàn năm 2010
Tuy nhiên, chất lượng tín dụng một số địa phương còn hạn chế, nợ quá hạn cao, viêc xử lý nợ đến hạn, nợ gặp rủi ro còn rất chậm và không kịp thời nên số nợ xấu và nợ quá hạn cao. Tỷ lệ nợ quá hạn trong năm 2009-2010 cao, đặc  biệt quận Thanh Khê trên 5%. Điều này có thể lý giải do hoạt động làm ăn của các hộ nghèo ở đây rất bấp bênh, chủ yếu phụ thuộc vào những chuyến đi biển đánh bắt cá nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên, không có gì là bền vững.

Việc xử lý nợ khoanh ở các quận, huyện năm 2009 được thực hiện rất triệt để và có tỷ lệ cao hơn hẳn năm 2008. Tuy nhiên, năm 2010 đã thu hồi được 300 triệu đồng nên tỷ lệ nợ khoanh giảm còn 0,5% /tổng dư nợ. 
Có thể nói rằng cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố Đà nẵng với sự trợ giúp đắc lực của NHCSXH Đà nẵng đã chú trọng đẩy nhanh tiến độ xoá đói giảm nghèo (XĐGN), vấn đề việc làm cơ bản được giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của hộ nghèo được cải thiện rõ nét, đời sống hộ nghèo được cải thiện toàn diện cả về ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh…, đa số các hộ nghèo đã được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ văn hoá, xã hội cơ bản, số tái nghèo giảm mạnh hằng năm.

2.4.3.4  Tình hình cho vay hộ nghèo theo phương thức uỷ thác

Phương thức cho vay của NHCSXH là thực hiện phương thức cho vay uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội, thông qua tổ TK&VV với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp tài sản, người vay được nhận vốn vay, trả nợ, trả lãi, gửi tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã thông qua khâu trung gian, nhờ đó sẽ tiết kiệm một số chi phí về quản lý, có khả năng giảm lãi suất ở mức thấp nhấp, giảm bớt gánh nặng về việc lãi suất vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

Với những lợi ích của việc thành lập tổ TK&VV và những quy định chặt chẽ trong công tác cho vay thông qua tổ TK&VV, vấn đề cho vay hộ nghèo đã đạt được những kết quả thiết thực, đồng vốn cho vay theo chương trình, mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, đã đến đúng đối tượng và phát huy được hiệu quả.   

Bảng 2.10. Dư nợ hộ nghèo ủy thác các tổ chức hội đoàn thể

                                                                     

    Đvt: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	(%)
	Năm 2007
	(%)
	Năm 2008
	(%)
	Năm 2009
	(%)
	Năm 2010
	(%)

	1. Dư nợ 
	225.647
	100,0
	273.648
	100,0
	299.064
	100
	326.896
	100
	348.085
	100

	Hội phụ nữ
	181.247
	80,32
	216.510
	79,11
	196.847
	65,82
	205.813
	62,96
	211.933
	60,88

	Hội nông dân
	28.855
	12,78
	39.146
	14,3
	50.796
	16,98
	58.207
	17,81
	60.200
	17,30

	Hội CCB
	14.712
	6,51
	16.062
	5,87
	39.503
	13,21
	45.271
	13,85
	50.830
	14,60

	Đoàn TN
	833
	0,39
	1.930
	0,72
	11.918
	3,99
	17.605
	5,39
	25.122
	7,22

	2. Nợ quá hạn
	2.554
	100
	1.908
	100
	1.892
	100
	7.589
	100
	9.283
	100

	Hội phụ nữ
	1.951
	76,39
	1.565
	82,02
	1.167
	64,70
	4.389
	57,80
	4.947
	53,29

	Hội nông dân
	371
	14,52
	226
	11,84
	376
	18,20
	1.583
	20,90
	2.147
	23,13

	Hội CCB
	211
	8,26
	96
	5,03
	251
	12,30
	1.126
	14,80
	1.444
	15,55

	Đoàn TN
	21
	0,83
	21
	11,01
	98
	4,80
	491
	6,50
	745
	8,03

	3. Tỷ lệ NQH
	1,13
	
	0,7
	
	0,63
	
	1,69
	
	2,67
	

	Hội phụ nữ
	1,08
	
	0,72
	
	0,59
	
	1,54
	
	2,33
	

	Hội nông dân
	1,29
	
	0,58
	
	0,74
	
	1,98
	
	3,57
	

	Hội CCB
	1,43
	
	0,6
	
	0,64
	
	1,85
	
	2,84
	

	Đoàn TN
	2,52
	
	1,09
	
	0,82
	
	1,97
	
	2,97
	

	4. Nợ khoanh
	748
	100
	631
	100
	389
	100
	2.074
	100
	1.716
	100

	Hội phụ nữ
	532
	71,1
	435
	69
	254
	64,50
	1.398
	67,40
	1.081
	63,0

	Hội nông dân
	195
	26,1
	183
	29
	130
	33,30
	435
	21,00
	365
	21,27

	Hội CCB
	21
	2,8
	13
	2
	5
	1,30
	183
	8,80
	175
	10,20

	Đoàn TN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	58
	2,80
	95
	5,53

	5. Tỷ lệ NK
	0,33
	
	0,23
	
	0,13
	
	0,63
	
	0,49
	

	Hội phụ nữ
	0,29
	
	0,2
	
	0,13
	
	0,68
	
	0,51
	

	Hội nông dân
	0,68
	
	0,47
	
	0,26
	
	0,75
	
	0,61
	

	Hội CCB
	0,14
	
	0,08
	
	0,01
	
	0,40
	
	0,34
	

	Đoàn TN
	0
	
	0
	
	0
	
	0,33
	
	0,38
	


    (Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Tp Đà Nẵng)

Bảng 10 trên cho ta thấy số tuyệt đối dư nợ của các hội như: Hội Nông Dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tuy không cao so với dư nợ của hội phụ nữ song có xu hướng gia tăng vào các năm sau, góp phần làm tăng tổng dư nợ và đưa nguồn vốn tới nhiều hộ nghèo. Hội PN đóng vai trò là hội chủ đạo nhất trong hoạt động cho vay vốn hộ nghèo, điều đó càng khẳng định hơn nữa phụ nữ nghèo chiếm tỷ trọng lớn trong hộ nghèo (trên 60% tổng dư nợ của cả thành phố). Cụ thể:

Dư nợ hội phụ nữ từ 181.247 triệu năm 2006 đã tăng lên đến  211.933 triệu năm 2010, tuy nhiên tỷ trọng phần trăm lại giảm xuống từ 80,32% năm 2006 xuống còn 60,88% năm 2010.

Còn về phía cho vay thông qua hội cựu chiến binh, hôi nông dân và đoàn thanh niên năm 2010 tăng trưởng hơn so với các năm trước cả về số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Điều này cho thấy đã có sự chuyển dịch vốn uỷ thác sang các kênh quản lý này.
Hình 2.7: Dư nợ theo hội đoàn thể năm 2010
Từ thực tiễn hoạt động cho thấy việc chuyển từ phương thức uỷ thác toàn phần qua các tổ chức tín dụng sang uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã  hội là cách làm đúng đắn, sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội cùng tham gia cho vay và quản lý vốn có hiệu quả, mối liên hệ giữa ngân hàng với Hội đoàn thể và người vay ngày càng gắn bó.

Cùng với ngân hàng các tổ chức hội đưa đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng vay vốn với thời gian nhanh nhất phải kể đến đóng góp của hàng ngàn Ban quản lý tổ TK&VV, đến nay toàn chi nhánh đã xây dựng được 1.460 tổ TK&VV. Có thể nói rằng, tổ trưởng tổ TK&VV như là người cán bộ ngoài biên chế của NHCSXH, được NHCSXH ký hợp đồng uỷ nhiệm và trả hoa hồng theo kết quả công việc, họ là những người đã, đang và chắc chắn sẽ là người đồng hành cùng với ngân hàng và các tổ chức Hội trong việc bình xét cho vay, kiểm tra đôn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục đích và hoàn trả nợ, lãi đúng thời hạn quy định.


Đối với chương trình thực hiện uỷ thác cho vay theo quy định,  NHCSXH thành phố đã củng cố, sắp xếp, đào tạo lại các Tổ TK&VV để có đủ điều kiện ký hợp đồng uỷ thác cho vay. Nhìn chung, các tổ TK&VV đang đi dần vào hoạt động có nề nếp nhưng chưa đều, chưa vững chắc, chưa cao. Có một số nơi thực hiện chủ trương này chưa thật nghiêm, còn ôm đồm, né tránh trách nhiệm, có thói quen quản lý trực tiếp như NHTM để dẫn đến một số sai lầm đáng tiếc.


Trong điều kiện biên chế cán bộ NH có hạn, chỉ đủ sức làm nhiệm vụ quản lý kho quỹ; tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức vận chuyển tiền giải ngân, thu nợ, thu lãi theo định kỳ tại các xã, phường nên phải làm tốt hơn nữa phương thức uỷ thác từng phần cho các tổ chức chính trị xã hội. Vừa qua, một số đơn vị có nhận thức đúng về phương thức quản lý này thì kết quả đạt cao, cường độ lao động đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách vừa phải, không đòi hỏi tăng thêm biên chế. Do đặc điểm cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở rải rác nhiều nơi, đi lại khó khăn, chi phí một khoản giao dịch tốn kém, ít có tổ chức tín dụng nào có thể với tới được. Việc cho vay các đoàn thể chính trị xã hội vừa đạt được yêu cầu chiều rộng và chiều sâu. Hơn nữa, các Hội đoàn thể có kinh nghiệm tiếp cận với quần chúng, sâu sát thực tế.
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Hình 2.8: Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh  theo hội đoàn thể năm 2010

Hội PN là hội có dư nợ lớn nhất trong 4 hội nhận ủy thác cho vay hộ nghèo, tương đương với điều đó là NQH của hội cũng lớn nhất trong 4 tổ chức được ủy thác với 4.947 triệu đồng năm 2010. Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy rằng, tỷ lệ NQH của các tổ chức nhỏ, giảm trong 2007- 2008, tuy nhiên tăng trong năm 2009-2010 tỷ lệ nợ quá hạn của 4 tổ chức hội tăng cao. Điều đó cho thấy rằng, mặc dù DN lớn là tốt song đi đôi với việc cho vay là công tác thu hồi nợ phải thật tốt, như vậy thì mới quay vòng được nguồn vốn và tiếp tục cho vay các lần tiếp theo. Trong năm 2009 có thể do hội PN chưa làm tốt công tác đôn đốc hộ nghèo có trách nhiệm trả gốc, hoặc cũng có thể nhiều hộ nghèo gặp nhiều khó khăn bất ngờ nên chưa trả được.

Hoạt động uỷ thác trong thời gian qua còn một số tồn tại cần khắc phục:

Trong công tác quản lý nhận uỷ thác của các tổ chức hội còn tình trạng để tổ trưởng tổ TK&VV xâm tiêu tiền của tổ viên, qua công tác đối chiếu nợ của NHCSXH thành phố đã phát hiện ra nhiều trường hợp xâm tiêu vốn với số tiền khá lớn. Năm 2008 số tiền xâm tiêu là 2.041 triệu với 83 vụ, tăng 1.318 triệu so với năm 2007. Đến năm 2009 tổng số vụ xâm tiêm chiếm dụng còn tồn đọng là 71 vụ tương ứng 1.598 triệu. Nhiều trường hợp đã đề nghị thi hành án nhưng không có tài sản nên chưa thu hồi được. Hơn nữa, nhiều trường hợp hộ vay vốn đi khỏi địa phương, hiện nay địa phương chưa xác định được địa chỉ đang sinh sống của hộ vay để tiếp tục theo dõi quản lý nợ, đây là khó khăn cho NHCSXH Đà nẵng trong việc quản lý nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, giám sát các xã, phường, cho thấy một số cán bộ hội xã, phường làm việc chưa đều tay, chưa nắm chắc số liệu, tình hình vay vốn, trả nợ của các hộ nên làm hạn chế việc tham mưu cho Trưởng ban giảm nghèo, một số thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo thay đổi nhiều, thiếu tính ổn định, cũng làm giảm hiệu quả hoạt động với NHCSXH, do chưa nắm chắc được các văn bản chỉ đạo từ chính phủ và của Hội đồng quản trị NHCSXH.
Đồng thời, Ban quản lý tổ chưa tổ chức sinh hoạt tổ đúng quy chế. Công tác thu lãi phần lớn dồn vào tổ trưởng, ít tổ có đủ ban quản lý tổ hoạt động trong khi có người đủ điều kiện tham gia. Việc lưu giữ hồ sơ pháp lý của các tổ TK&VV tại Hội đoàn thể các xã, phường được kiểm tra chưa liên tục, gọn gàng, thiếu tính hệ thống. Một số hội công tác theo dõi, quản lý vốn uỷ thác tập trung vào Chủ tịch hội, đến khi Chủ tịch hội đi vắng, phó chủ tịch hội nắm không vững tình hình thực tế nên không giải quyết được công việc.

Công tác kiểm tra sử dụng vốn vay chưa được hội quan tâm đúng mức, chưa phát huy được hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý các tổ TK&VV, sau kiểm tra chưa gửi báo cáo kết quả kiểm tra cho NHCSXH trên địa bàn để phối hợp xử lý.

Qua kiểm kê, đối chiếu nợ còn nhiều trường hợp chưa xác nhận được nợ, chủ yếu là các khoản nợ cũ trước đây do Chủ tịch phường cũ đứng tên, do bị xâm tiêu chiếm dụng...Một số địa phương do trình độ dân trí thấp, do đặc thù người dân làm nghề biển phải đi dài ngày...nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác đổi sổ vay vốn để kiểm tra thực trạng nợ đang vay.

Có thể khẳng định, hiệu quả từ nguồn vốn vay thông qua chương trình đã tạo điều kiện cho hội viên của các hội như hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn có thêm kiến thức, kinh nghiệm và đồng vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi đầu tư học tập...để từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng thông qua các chương trình này đã làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm giữa các đối tượng được vay với cộng đồng dân cư và các cấp hội, từ đó tạo động lực để thu hút, tập hợp ngày càng nhiều hội viên tham gia vào tổ chức hội. Qua đó giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách ý thức, trách nhiệm hơn để cùng với cộng đồng, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc phát triển kinh tế-xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn nơi cư trú. Trong năm 2010, các hội đoàn thể phối hợp với NHCSXH đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra tổ TK&VV. Cụ thể hội LHPN thành phố kiểm tra 5 quận, huyện; 16 xã, phường với 131 tổ; hội cựu chiến binh thành phố kiểm tra tại 14 xã, phường với 39 tổ TK&VV; hội nông dân thành phố kiểm tra được 3 quận, huyện với 20 xã, phường và 48 tổ TK&VV.

Các tổ chức chính trị xã hội đã giúp cho hộ nghèo tiếp cận đồng vốn ngân hàng nhanh, sử dụng vốn đúng mục đích, giúp ngân hàng đầu tư đúng đối tượng. Chính họ là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và hộ nghèo vay vốn. Tuy nhiên, để có được sự hỗ trợ hiệu quả từ các tổ chức đó, Chi nhánh NHCSXH Đà nẵng đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn làm tốt công tác đào tạo cán bộ cơ sở. Chi nhánh đã tổ chức tập huấn về quy trình thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, nghiệp vụ tín dụng hộ nghèo cho cán bộ ngân hàng, hội đoàn thể, tổ TK&VV trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, trong năm 2010 chi nhánh NHCSXH Đà nẵng đã chủ động làm việc với hội đoàn thể các cấp để thống nhất thực hiện chủ trương phát hành sổ vay vốn, biên lai thu lãi, huy động tiết kiệm thông qua tổ, triển khai kế hoạch phát hành sổ vay vốn để kiểm kê nợ. Đến năm 2010 đã đổi sổ vay vốn cho 55.929 hộ, đạt tỷ lệ 93,48%. Số  hộ chưa đổi sổ còn lại 4.566 hộ, nguyên nhân do hộ vay đi làm ăn xa (189 hộ), không tìm ra được địa chỉ người vay (2.025 hộ), chết (124 hộ). Số tổ được cấp biên lai thu lãi 1.756/1.759 tổ với 56/56 xã, phường.

Nhìn chung, qua các năm công tác tín dụng ở NHCSXH thành phố Đà nẵng đã có những chuyển biến tích cực. Bằng nhiều biện pháp hữu hiệu như: tiếp tục tổ chức sắp xếp, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, tổ chức đối chiếu công khai đến từng hộ vay, tăng cường công tác đi cơ sở, củng cố hoạt động tại các điểm giao dịch, phối hợp với Hôi đoàn thể tổ chức họp giao ban định kỳ, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ hội và tổ TK&VV; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao ý thức trả nợ và chấp hành nghiêm túc quy định của NHCSXH nên những hạn chế trong công tác tín dụng đã được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.      
2.4.3.5 Tình hình thu chi nghiệp vụ

Là một định chế tài chính đặc thù, hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Hằng năm, NHCSXH có trách nhiệm cân đối nguồn vốn và nhu cầu vốn để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo kế hoạch do Chính phủ phê duyệt, việc huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường để cho vay phải đảm bảo nguyên tắc chỉ huy động khi đã sử dụng tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc huy động với lãi suất thấp.

NHCSXH nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý hằng năm. NHCSXH có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, thựuc hiện  bảo tồn và phát triển vốn, bù đắp chi phí và rủi ro hoạt động theo quy định.

NHCSXH là một tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nên chi nhánh phải phấn đấu khai thác tối đa nguồn thu lãi cho vay để đảm bảo cân đối các khoản chi cần thiết cho hoạt động theo quy chế quản lý tài chính được Chính phủ, ngành quy định.

Chi nhánh NHCSXH thành phố trong 5 năm qua đã thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tận thu lãi và các khoản nợ còn tồn đọng. Kết quả thu chi nghiệp vụ qua 5 năm hoạt động như sau:
Bảng 2.11: Kết quả thu chi nghiệp vụ
      Đvt: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	I. Tổng thu
	15.101
	16.559
	21.316
	30.004
	34.995

	1. Thu lãi cho vay
	14.706
	16.066
	21.165
	29.488
	33.621

	2. Thu khác
	395
	493
	156
	516
	1.374

	II. Tổng chi
	16.393
	13.200
	11.975
	18.772
	19.025

	1. Chi trả lãi HĐV
	3.643
	2.750
	843
	222
	96

	2. Chi trả phí uỷ thác
	4.505
	4.204
	4.075
	5.618
	7.034

	3. Chi phí quản lý NHCS và các khoản chi khác
	8.245
	6.246
	7.057
	12.932
	11.895

	T/đó: Chi sữa chữa trụ sở
	291
	191
	249
	4.321
	145

	III. Chênh lệch thu chi
	-1.292
	3.359
	9.341
	11.232
	15.970


(Nguồn: Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà nẵng)

Từ khi thành lập đến nay, việc giao kế hoạch tài chính hằng năm được thực hiện theo nguyên tắc khoán thu, khoán chi trên cơ sở định mức giao của Bộ Tài chính cho toàn ngành. 


Việc áp dụng hình thức khoán định mức chi phí quản lý theo doanh thu đã khuyến khích cơ sở tăng cường thu nợ, thu lãi, tạo nguồn để đáp ứng nhu cầu chi phí nên tỷ lệ thu lãi hằng năm của Chi nhánh đạt trên 95%. Việc định mức chi phí là một trong những giải pháp điều hành do tác động tích cực đến việc tổ chức quản lý món vay, nâng cao hiệu quả tín dụng.

2.5 Đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát đối với cho vay hộ nghèo

Đi đôi với công tác mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng. Hàng năm, BĐD HĐQT các cấp, NHCSXH từ thành phố đến quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra tại cơ sở. Trong 5 năm hoạt động, BĐD HĐQT NHCSXH thành phố đã kiểm tra được 33 lượt huyện, 91 lượt xã và 66 tổ TK&VV; đồng thời chỉ đạo BĐD HĐQT quận, huyện kiểm tra 293 lượt xã, 796 tổ TK&VV. Ngoài ra, NHCSXH đã phối hợp với tổ chức hội nhận uỷ thác thường xuyên kiểm tra công tác tổ chức triển khai và quản lý vốn vay ại các đơn vị nhận uỷ thác cấp xã, các tổ TK&VV. Thông qua các đoàn đã đánh giá cao công tác cho vay và quản lý vốn vay, thực hiện tốt việc chỉ đạo của ngành; quy trình xét duyệt vốn vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; họ vay vốn vay sử dụng đúng mục đích... Bên cạnh đó qua kiểm tra, giám sát NHCSXH thành phố đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai sót như tổ trưởng tổ TK&VV thu tiền gốc, lãi của tổ viên nhưng không nộp cho ngân hàng, cán bộ xã thực hiện chưa đúng quy trình nghiệp vụ cho vay, trách nhiệm trong việc quản lý nguồn vốn chưa cao còn nợ quá hạn chậm xử lý; các bảng hiệu giao dịch tại các điểm giao dịch chưa công khai đầy đủ nội dung như thiếu sao kê công khai, hòm thư góp ý...Trong thời gian qua những sai sót đã được xử lý kịp thời nên chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao hơn.
2.6 Phân tích kết quả điều tra xã hội học về hoạt động tín dụng hộ nghèo tại Chi nhánh NHCSXH trên địa bàn thành phố Đà nẵng.

2.6.1 Cơ sở lí luận của việc điều tra xã hội hoạt động tín dụng hộ nghèo

NHCSXH ra đời nhằm phục vụ cho mục tiêu quốc gia XĐGN, hoạt động của NHCSXH không tránh khỏi một số ý kiến không đồng tình của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo về một vấn đề nào đó. Để đánh giá hoạt động tín dụng ưu đãi này cần thu thập những thông tin đánh giá từ chính đối tượng được thụ hưởng.
2.6.2 Kế hoạch điều tra

2.6.2.1 Mục đích điều tra: đánh giá việc sử dụng đồng vốn của hộ nghèo, nhận xét của hộ nghèo đối với hoạt đông tín dụng ưu đãi, tác động của hoạt động tín dụng hộ nghèo đối với chương trình giảm nghèo của thành phố.

2.6.2.2 Phương pháp điều tra: Sử dụng bản câu hỏi điều tra soạn sẵn.
2.6.2.3 Qui mô điều tra: điều tra trong phạm vi thành phố ĐN với N (số hộ nghèo vay vốn toàn thành phố)= 39.782 hộ nhưng chọn mẫu có kích thước n=100 hộ với độ tin cậy anfa=95%.

2.6.2.4 Nguyên tắc điều tra: chọn một số phường, xã có tính đến đặc điểm riêng của từng địa phương, sau đó thu thập số hộ nghèo của phường, xã đó. Tương tự trong tất cả số hộ nghèo đó cũng chọn một cách ngẫu nhiên 100-150 hộ vay vốn chương trình hộ nghèo để tiến hành điều tra. Tỷ lệ số phường, xã và số hộ nghèo sẽ ưu tiên cho các phường, xã thuộc 3 quận Hải Châu (quận trung tâm thành phố, hộ nghèo chủ yếu sống bằng nghề dịch vụ buôn bán nhỏ); quận Sơn Trà (quận vùng ven, hộ nghèo chủ yếu sống bằng nghề biển); huyện Hoà Vang (là huyện của thành phố, có 4 xã miền núi, hộ nghèo sinh sống bằng nghề nông)  

2.6.3 Xử lí số liệu thu thập được: 
Sử dụng chương trình SPSS để xử lí

2.6.4 Phân tích số liệu thu thập được

2.6.4.1 Phân tích mối quan hệ giữa mức vay và hiệu quả vay vốn 

	Mức cho vay
	Mức sống HN sau khi vay
	Tổng

	
	Cải thiện
	Bình thường
	Khó khăn
	

	1. Mức vay 5triệu

Tỷ lệ %
	
	13

81,3%
	3

18,7%
	16

16%

	2. Mức vay 7triệu

Tỷ lệ % 
	14

58,4%
	8

33,3%
	2

8,33%
	24

24%

	3. Mức vay 10triệu

Tỷ lệ % 
	16

39%
	25

61%
	
	41

41%

	4. Mức vay 15triệu

Tỷ lệ % 
	2

20%
	7


	1

10%
	10

10%

	5. Mức vay 20 triệu

Tỷ lệ %
	4

57,2%
	2

28,5%
	1

14,3%
	07

7%

	6. Mức vay >20triệu

Tỷ lệ % 
	1

50%
	1

50%
	
	02

2%

	Tổng cộng

Tỷ lệ % 
	37

37%
	56

56%
	7

7%
	100

100%


Phân tích bảng số liệu ta thấy trong 100 hộ nghèo vay vốn có mức vay từ 5 triệu đến trên 20 triệu, chủ yếu là mức vay 7 triệu, 10 triệu. Những hộ nghèo vay ở mức này có hiệu quả vay vốn cao nhất, thể hiện hộ nghèo sử dụng đồng vốn đó có hiệu quả, đã cải thiện được đời sống.


Những hộ nghèo vay vốn ở mức 5 triệu có hộ gặp khó khăn, là do quy mô hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ trong khi đó nhiều hộ cùng buôn bán trên cùng địa bàn có quy mô lớn hơn nên lợi nhuận mang lại đối với hộ vay vốn đó thấp, trong khi đó số nhân khẩu trong gia đình ăn theo nhiều nên cuộc sống của hộ nghèo gặp khó khăn.


Những hộ nghèo có mức vay từ 15-trên 20 triệu (mức cho vay tối đa 30 triệu) chiếm tỷ lệ thấp, đa số các hộ này có điều kiện hơn, biết cách tổ chức sản xuất kinh doanh nên hiệu quả vay vốn cao hơn những hộ vay vốn ở mức thấp.



2.6.4.2 Phân tích mối quan hệ giữa mục đích sử dụng vốn và hiệu quả vay vốn.


Hộ nghèo vay vốn chủ yếu sử dụng vào mục đích buôn bán (45,73%), làm nông nghiệp (23,7%) và các ngành nghề khác như may vá, sửa chữa xe máy, xe đạp và lao động phổ thông (24,88%)…Có 85,7% hộ nghèo có hiệu quả vay vốn cao nếu sử dụng vào mục đích SXKDDV, tuy nhiên có một số hộ nghèo cũng gặp khó khăn khi sử dụng vốn vay vào mục đích SXKDDV là những hộ có mức vay thấp.

2.6.4.3 Phân tích mối quan hệ giữa thời hạn vay vốn và hiệu quả vay vốn.

Ngân hàng chủ yếu thực hiện cho vay trung và dài hạn. Dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 99%, dư nợ ngắn hạn chỉ chiếm con số rất nhỏ, hướng tới bỏ hoàn toàn cho vay ngắn hạn. Theo kết quả khảo sát cho thấy, thời gian vay vốn chủ yếu từ 2,3 năm là thời gian phù hợp cho hầu hết các hộ nghèo, với thời gian dài tạo điều kiện cho các hộ nghèo có nguồn vốn sử dụng ổn định , đảm  bảo đầu tư dài hạn và thu hồi vốn, có thể cải thiện khá nhiều cho đời sống.

2.6.4.4 Phân tích mối quan hệ giữa rủi ro và khả năng trả nợ của các hộ nghèo

Đa số vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, có đến 15% số hộ thỉnh thoảng trả nợ trễ hạn và 1% số hộ thường xuyên trả nợ trễ hẹn. Và trong số các hộ đã từng có nợ quá hạn, chỉ có 11% hộ trả nợ hết hạn. Đây là một điều đáng lo ngại và cho thấy ý thức trong việc trả nợ của một số  hộ kém.

Về nguyên nhân nợ quá hạn cho vay hộ nghèo, qua kiểm tra của NHCSXH, có thể tổng hợp thành các nguyên nhân chính sau:

- Nhóm nợ quá hạn có số dư 500 ngàn đến 1 triệu do việc cho vay bình quân phân đều trước đây, phần lớn số vốn này chủ yếu dung vào kinh doanh chi tiêu gia đình, người vay xem đây là khoản hỗ trợ của nhà nước.

- Nhóm nợ không ai đòi, đây là nhóm nợ mà từ khi nhận tiền vay về người vay chưa bao giờ gặp lai cán bộ Ngân hàng, mặc dù món vay rất phát huy hiệu quả, người vay đủ khả năng trả nợ 

- Nhóm nợ mà người vay bỏ đi làm ăn xa hoặc cố tình chây ỳ không chịu trả nợ, do Ngân hàng chưa có một giải pháp xử lý nào.

Ngoài các lý do nêu trên, một nguyên nhân nữa có thể dẫn đến tình trạng chậm trả nợ của hộ nghèo là giá trị món món vay quá thấp. Như đã nêu ở trên, dư nợ bình quân hộ nghèo trong năm 2009 là 8,24triệu/hộ, năm 2010 là 10 triệu/hộ. Trong mẫu khảo sát, giá trị trung bình của các khoản vay là 16,5 triệu. So với mặt bằng giá cả như hiện nay, giá trị của món vay thấp, khó có thể cho hộ nghèo triển khai được dự án sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm (Mức cho vay tối đa là 30 triệu/hộ).
2.6.4.5 Phân tích cảm nhận của hộ nghèo về quy trình, thủ tục vay vốn  tại NHCSXH chi nhánh TP ĐN
	Đặc điểm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Cảm nhận thủ tục, quy trình
	Đơn giản: 56% 

Ptạp: 39% 

Rất ĐG: 5%

Rất PT: 0%
	ĐG: 69%

Ptạp: 16%

Rất ĐG: 15%

Rất PT
	ĐG: 40%

Ptạp: 10%

Rất ĐG: 50%

Rất PT

	Cảm nhận lãi suất
	Quá cao: 0%

Cao: 10%

Vừa phải: 90%

Thấp: 0%
	Quá cao: 

Cao:

Vừa phải: 100%

Thấp
	Quá cao

Cao

Vừa phải:100%

Thấp

	Cảm nhận MCV
	P/hợp: 74%

Kg PH: 26%
	P/hợp: 90%

Kg PH:10%
	P/hợp: 100%

Kg PH: 0%

	Cảm nhận TGCV
	P/hợp: 90% 
Kg PH: 10%
	P/hợp: 90%

Kg PH: 10%
	P/hợp: 100%

Kg PH


Ở lần vay đầu tiên, 56% hộ vay vốn đánh giá quy trình, thủ tục vay vốn đơn giản, thể hiện từ khâu bình xét ở tổ vay vốn, chính quyền địa phương quan tâm đến các hộ nghèo. Tuy nhiên, bên cạnh đó có 39% hộ vay vốn cho rằng quy trình, thủ tục vay vốn còn phức tạp là do khi hộ có nhu cầu vay vốn phải gia nhập tổ, tham gia sinh hoạt tổ, tổ đề nghị lên UBND xã, phường xét duyệt do đó thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn lâu hơn. Theo điều tra khảo sát hộ vay vốn cho rằng việc xét duỵệt của chính quyền địa phương về đối tượng cho vay, mức cho vay chưa phù hợp (26%), ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của hộ vay. 

Sang lần vay thứ 2, 3 đa số là những hộ đã trả nợ đúng hạn tiếp tục có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, với những hộ này đã có kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ vay vốn nên ít bị sai sót, bên cạnh đó có uy tín với địa phương trong việc vay trả nợ song phẳng do đó việc xét duyệt từ khâu bình xét ở tổ vay vốn, chính quyền địa phương và Ngân hàng giải ngân nhanh chóng, quy trình, thủ tục hồ sơ được giải quyết kịp thời. 

Lãi suất cũng là một vấn đề khá nan giải trong chính sách vay vốn hộ nghèo, qua 5 năm thực hiện chính sách, đến nay lãi suất ưu đãi cho vay hộ nghèo đã được điều chỉnh 3 lần và ở mức cao hơn không nhiều, vẫn còn rất ưu đãi so với lãi suất thị trường. Một số hộ nghèo có ý kiến cho rằng như thế là vừa phải, song một số ít lại cho rằng như thế là hơi cao và muốn giảm xuống. Lãi suất cũng là một điều kiện ràng buộc các hộ nghèo với các khỏan nợ, buộc họ phải có trách nhiệm với vốn vay, là động lực làm việc. Chính vì vậy không thể không có lãi suất, thêm vào đó là với mức giá thị trường hiện nay,cộng với lãi suất rất cao của các Ngân hàng thương mại thì mức lãi suất hiện tại như vậy được xem là phù hợp với đại đa số hộ nghèo, không quá khó khăn để  trả lãi; chỉ một số hộ gặp khó khăn tức thời họăc không lo làm ăn mới không thể trả lãi được. Có nên chăng thì xem xét mức lãi suất khác nhau cho các hộ nghèo ở từng khu vực khác nhau trong cùng một địa phương như khu vực miền núi, nông thôn, thành phố...Đa số các hộ vay vốn cảm nhận mức lãi suất cho vay là vừa, thời gian cho vay chủ yếu là 24 tháng, 36 tháng là phù hợp với khả năng trả nợ của hộ vay.
2.7 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo của NHCSXH Chi nhánh Thành phố Đà nẵng 


NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng đã có nhiều thành công trong quản lý vốn vay của chương trình tín dụng ưu đãi hộ nghèo. Cụ thể là:


- Dư nợ tăng trưởng đều qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn được duy trì ở mức cho phép.


- Khả năng tiếp cận vốn ưu đãi của hộ nghèo khá tốt. Vốn tín dụng được đến với tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố Đà nẵng, hầu hết các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng. NH đã phối hợp rất tốt với các hội đoàn thể trong việc đưa thông tin về chương trình cho các hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận vốn vay. 

- NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng đã kiểm soát khá tốt mục đích sử dụng vốn vay của hộ nghèo.

- Quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, chính sách cho vay tương đối hợp lý.


Tuy nhiên, trong công tác quản lý vốn vay tại NHCSXH chi nhánh thành phố Đà nẵng cũng còn một số tồn tại và bất cập. Đó là:


Thứ nhất, về chất lượng hoạt động của tổ TK&VV:


Phương thức cho vay của NHCSXH là uỷ thác từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động tín dụng thông qua tổ TK&VV được hình thành theo thôn, tổ dân phố. Chất lượng hoạt động của tổ không tốt, ảnh hưởng không nhỏ đến rủi ro tín dụng. Tổ hoạt động kém, không sinh hoạt tổ theo định kỳ, bình xét cho vay không công khai, dân chủ, thành viên trong tổ không có tinh thần tương trợ, không giúp đỡ nhau trong việc dự kiến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, trồng cây gì, nuôi con gì có hiệu quả hơn, vừa có thu nhập để ổn định cuộc sống gia đình, sớm thoát nghèo vừa có đủ khả năng để trả nợ vốn vay. Các thành viên trong tổ TK&VV chưa kiên quyết trong việc bình xét cho vay tại tổ, chưa giám sát việc sử dụng vốn vay, chưa tạo ra sức ép của tổ đối với cá biệt hộ vay vốn có nợ quá hạn, nợ chây ỳ; một số hộ ý thức trả nợ kém.

Thứ hai, về năng lực quản lý, điều hành của các đơn vị nhận uỷ thác: 


Thực hiện văn bản thoả thuận về việc uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò quản lý và điều hành của các cấp Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên là cực kỳ quan trọng có tác động rất lớn đến việc hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng. Nơi nào có sự chỉ đạo việc thành lập, củng cố hoạt động của tổ TK&VV, đúng quy trình, duy trì sinh hoạt tổ định kỳ, bình xét cho vay công khai, thường xuyên giám sát quá trình sử dụng vốn vay của hộ vay vốn, có sự phối hợp kết hợp chặt chẽ với cơ quan khuyến nông, khuyến lâm để hỗ trợ nghèo về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng vốn vay hiệu quả và xử lý dứt điểm các trường hợp phát sinh nợ xấu, nơi đó tiềm ẩn rủi ro tín dụng thấp. Ngược lại, ở những nơi các cấp hội nhận uỷ thác cho vay, không có sự kiểm tra, kiểm soát và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương để chỉ đạo hoạt động của Tổ TK&VV, nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy kém hiệu quả, nguyên nhân rủi ro tín dụng cao. 


Thứ ba, một bộ phận cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí đôi lúc còn lệch lạc, chưa xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quy định hiện hành, từ đó dẫn đến tình trạng thiếu sâu sát nhân dân địa phương để nắm bắt tình hình nợ của từng hộ vay; Không kịp thời và kiên quyết trong công tác xử lý nợ chây ỳ, xâm tiêu, nợ tồn đọng… đôi lúc còn bế tắc, không có giải pháp hữu hiệu để thu hồi nợ. Mặt khác, cán bộ xã, phường chưa nhiệt tình trong công tác phối hợp với ngân hàng trong việc xử lý nợ; lại thường xuyên thay đổi, ảnh hưởng đến công tác phối kết hợp triển khai cho vay và thu hồi nợ.


Thứ tư, công tác tổ chức đào tạo và đào tạo lại tay nghề cho cán bộ xã, phường, cán bộ hội, đoàn thể, tổ TK&VV chưa quan tâm đúng mức, thiếu chất lượng. Trình độ của cán bộ cấp xã, phường còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng.


Thứ năm, việc cho vay vốn chưa có sự lồng ghép với nội dung tập huấn những kiến thức về khoa học kỹ thuật, hướng dẫn chăn nuôi trồng trọt. Một số hộ thực sự nghèo khó không dám mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Việc triển khai cho vay còn nhỏ lẻ, chủ yếu cho vay từng hộ riêng lẻ, chưa mạnh dạn đầu tư các dự án tập trung thu hút lao động là con em hộ nghèo.


Thứ sáu, chất lượng cán bộ làm công tác tín dụng kém, chưa đủ trình độ để đánh giá khách hàng, đánh giá không đúng thực lực và khả năng của khách hàng trong lĩnh vực mà họ sản xuất, kinh doanh, không am hiểu khách hàng, không có khả năng dự báo các vấn đề liên quan đến người vay hoặc cố tình làm sai, là một trong những nguyên nhân của rủi ro tín dụng ngân hàng nói chung. 


Thứ bảy, yếu tố thị trường cũng ảnh hưởng đến hoạt động của NHCSXH, sự biến động của giá cả, sự diễn biến phức tạp của thị trường hàng hoá, thị trường xuất khẩu…làm cho một số mặt hàng của người nghèo sản xuất ra không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; hoạt động kinh doanh của hộ nghèo còn manh mún, nhỏ lẻ… tất cả những điều này làm tăng nguy cơ rủi ro tín dụng trong NHCSXH.


Thứ tám, Quy trình giải ngân và thu nơ của NH chưa hợp lý. Việc bình xét cho vay qua nhiều khâu, kéo dài thời gian; mức cho vay cào bằng, công tác thu hồi nợ theo hình thức 6 tháng hoặc 12 tháng đối với cho vay trung hạn của hộ nghèo gặp khó khăn bởi mục đích vay vốn của hộ nghèo chủ yếu là buôn bán nhỏ. 

Xét về mặt xã hội, chương trình đã có những thành công đáng ghi nhận trong công cuộc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà nẵng. Cụ thể như sau:


- Hoạt động cho vay hộ nghèo góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Đà nẵng xuống còn 8,74% năm 2010.


- Chương trình có tác động tích cực đến thu nhập, mức độ cải thiện đời sống của hộ nghèo và mức độ phát triển sản xuất kinh doanh càng cao. Phần lớn các hộ tham gia chương trình có mức thu nhập tăng nhờ vào vốn tín dụng


- Chương trình có tác động rất tích cực đến việc giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, số lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn NHCSXH là 141.358 lao động. Kết quả đánh giá cho thấy, mức cho vay trung bình càng cao, thời gian cho vay trung bình càng dài, xác suất thoát nghèo càng lớn.


- Dự luận xã hội đánh gía cao và đồng tình với hoạt động của NHCSXH trên địa bàn, vốn tín dụng chính sách thật sự có ý nghĩa đối với hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã  hội.


Tuy nhiên, tác động của chương trình đến khả năng thoát nghèo của hộ nghèo là chưa bền vững. 
Kết luận chương 2

Chương 2 luận văn đã nghiên cứu hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH chi nhánh Thành phố Đà nẵng trong thời gian từ năm 2005-2009; từ nghiên cứu, rút ra một số nhận xét chính như sau:


 Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng hộ nghèo tại NHCSXH chi nhánh NHCSXH thành phố thì vấn đề hiệu quả hoạt động tín dụng là mục tiêu quan trọng của việc cho vay và cũng là mục tiêu chính. Vốn cho vay hộ nghèo đạt hiệu qủa thì mới góp phần thực hiện được mục tiêu XĐGN của Đảng và Nhà nước đề ra.


Luận văn đánh giá, phân tích sâu về kết quả hoạt động cho vay XĐGN của NHCSXH chi nhánh thành phố Đà nẵng trong thời gian vừa qua.


Từ nghiên cứu, luận văn đã chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân cho vay hộ nghèo tại NHCSXH chi nhánh thành phố Đà nẵng; từ đó làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo trong thời gian đến.

CHƯƠNG 3

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ƯU ĐÃI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                CHI NHÁNH THÀNH PHÔ ĐẦ NẴNG

3.1 Mục tiêu của Thành phố trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2009-2015   
3.1.1 Mục tiêu tổng quát của chương trình quốc gia về XĐGN

        Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thành phố Đà nẵng nói chung, những hộ hiện tại có cuộc sống khó khăn hơn mức thu  nhập thấp nói riêng, để đến năm 2015 cơ bản không còn hộ có thu nhập bình quân từ 500.000đồng/người/tháng ở thành thị và 400.000đồng/người/tháng ở nông thôn trở xuống.


Đảm bảo cho mọi người dân có điều kiện tiếp cận, hưởng thụ những thành quả về hạ tầng cơ sở, văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội…và nâng cao dân trí, góp phần phát triển thành phố Đà nẵng giàu mạnh, văn minh.
3.1.2  Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2010 -2015
Giảm 2,00%-3,20% hộ nghèo/năm, đến 2015 cơ bản không còn hộ nghèo.

Chất lượng cuộc sống của hộ thu nhập thấp được nâng lên cả về vật chất và tinh thần, là cơ sở vững chắc cho việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3.2 Phương hướng, mục tiêu hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố ĐN giai đoạn 2010-2015
Thực hiện chương trình chính sách phục vu tốt nhất đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015 của UBND thành phố phê duyệt. Chỉ tiêu định hướng trong giai đoạn 2009-2015 như sau:

- Phấn đấu huy động nguồn vốn tăng trưởng hàng năm 15-20%, tăng trưởng các chương trình tín dụng bình quân hàng năm 15-20%; phấn đấu đạt dư nợ đến 2015 là 1.000 tỷ đồng. 

- Nâng cao chất lượng tín dụng, khống chế nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ  nợ quá hạn không vượt quá quy định của Trung ương (<3%); xử lý dứt điểm tình trạng nợ không xác định địa chỉ, giải quyết 70% nợ xâm tiêu cũ, không để xảy ra nợ xâm tiêu mới. 

- Tổ chức giao dịch lưu động hàng tháng tại trụ sở UBND đối với 100% xã, phường theo đúng quy định; 

- Củng cố, kiện toàn tổ Tiết kiệm và vay vốn gắn với thôn, tổ dân phố. 

- Thực hiện hoàn thành mức khoán thu chi tài chính hàng năm do Trung ương giao để đảm bảo thu nhập cho người lao động từ 5-6 triệu đồng/tháng.

 3.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng

3.3.1. Hoàn thiện mạng lưới hoạt động

Mạng lưới hoạt động của NHCSXH thành phố có phòng giao dịch cấp quận, huyện; điểm giao dịch tại xã, phường; tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH quận, huyện là nơi trực tiếp thực hiện việc cho vay vốn đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, ngân hàng quận, huyện có các tổ giao dịch, làm việc tại tất cả các điểm giao dịch tại xã, phường.

3.3.1.1. Điểm giao dịch tại xã, phường

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch với NHCSXH, hiện nay mọi giao dịch giữa khách hàng với NHCSXH đều được thực hiện tại điểm giao dịch của ngân hàng đặt tại xã; Đến 31/12/2010, NHCSXH Đà nẵng có 45/56 điểm giao dịch tại xã, phường còn 9 phường gần trụ sở Ngân hàng không có điểm giao dịch (mỗi xã, phường có khoảng cách từ trụ sở UBND xã đến phòng giao dịch quận huyện, hoặc đến trụ sở NHCSXH thành phố từ 3 km trở lên đều có một điểm giao dịch). Các điểm giao dịch đều được bố trí chủ yếu ở tại hội trường UBND xã, phường; phía ngoài treo biển điểm giao dịch (có quy định ngày, giờ giao dịch); thông báo chính sách tín dụng; thông báo lãi suất; danh sách dư nợ các chương trình tín dụng; hòm thư góp ý; bên trong có nội quy giao dịch. Tuy nhiên, để có điều kiện phục vụ khách hàng một cách tốt nhất; trong thời gian tới NHCSXH thành phố tiếp tục hoàn thiện điểm giao dịch tại xã, phường theo hướng:

- Đối với các xã, phường có diện tích lớn, số hộ nhiều có 2 điểm giao dịch; các điểm giao dịch xa đường quốc lộ, nằm khuất bên trong phải có biển chỉ dẫn, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lần đầu đến làm việc tại điểm giao dịch. Mọi hoạt động như: Giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả hoa hồng, phí ủy thác, thù lao cho cán bộ cấp xã, phường thực hiện tại điểm giao dịch. Mọi chính sách mới về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đều phải được công khai kịp thời tại điểm giao dịch.

- Đối với phòng giao dịch quận, huyện phải tăng số cán bộ từ 08- 09 người như hiện nay, lên 12- 13 người/quận, huyện; tăng cán bộ tín dụng để trực giao dịch tại xã, phường; mỗi ngân hàng quận, huyện có 04 tổ giao dịch tại xã, phường số ngày trực tại điểm giao dịch tăng lên (mỗi điểm giao dịch tại xã trực 01 tháng/02 lần). 

3.3.1.2. Củng cố, hoàn thiện tổ tiết kiệm và vay vốn

Tổ tiết kiệm và vay vốn (gọi tắt là tổ) được thành lập nhằm tập hợp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn của NHCSXH để SXKD, cải thiện đời sống; cùng tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống; cùng liên đới chịu trách nhiệm trong việc vay vốn và trả nợ ngân hàng.

Hộ nghèo muốn vay vốn NHCSXH thì phải là thành viên của tổ (phải vào tổ); việc bình xét hộ nào được vay, số tiền vay bao nhiêu, thời gian vay, thời gian trả nợ đều được thực hiện ở tổ; nếu trong quá trình sử dụng vốn hộ vay bị rủi ro thì tổ là nơi lập biên bản đề nghị cấp trên xử lý. Do đó, củng cố tổ chức lại tổ tại thôn, xóm là một trong những khâu trọng yếu, quyết định chất lượng hoạt động của tín dụng chính sách. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, NHCSXH thành phố Đà nẵng đã thực hiện việc sắp xếp lại tổ tiết kiệm và vay vốn. Để tổ vay vốn thực sự là “cầu nối” giữa NHCSXH với khách hàng thì trong thời gian tới NHCSXH cần phải tiếp tục sắp xếp lại tổ vay vốn như sau: 

- Thành lập tổ phải theo địa bàn tổ dân phố, thôn; mỗi tổ dân phố, thôn tối thiểu 01 tổ; số lượng thành viên một tổ từ 25- 50 người; nhất thiết không thành lập tổ theo liên tổ, liên thôn; số lượng tiền vay trong một tổ duy trì thường xuyên 200 triệu đồng trở lên, duy trì việc sinh hoạt đều đặn theo quy định (01 quý/01 lần). Nội dung sinh hoạt tổ phải thiết thực và bổ ích.           Trong sinh hoạt tổ có thể kết hợp tập huấn các nghiệp vụ như: Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tăng cường năng lực SXKD cho người vay; tăng cường sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống giữa các thành viên trong tổ.

- NHCSXH kết hợp với các tổ chức nhận ủy thác quận, huyện, xã, phường tăng cường công tác đào tạo tập huấn đối với ban quản lý tổ. Ban quản lý tổ có 03 người, tốt nhất là người làm kinh tế giỏi, không phải hộ nghèo. Thành viên ban quản lý tổ phải là những người có sức khoẻ tốt, có uy tín với nhân dân, có khả năng làm việc lâu dài cho tổ và không phải là ban chấp hành hội cấp xã, phường.

- Việc theo dõi, quản lý nợ, hạch toán ghi chép và lưu giữ hồ sơ sổ sách của ban quản lý tổ phải khoa học, đầy đủ, đúng theo quy định.

- Việc bình xét hộ vay vốn phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng đối tượng.

3.3.2 Tăng cường nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay hộ nghèo

Nguồn vốn đóng vai trò quan trọng  đầu tiên đối với chính sách cho vay vốn hộ nghèo. Với nhu cầu ngày càng nâng cao về mức vay vốn của các hộ nghèo và quy mô, phạm vi hoạt động của NHCSXH ngày càng mở rộng, thì một nguồn vốn lớn, ổn định là yêu cầu trước mắt Phải có của NHCSXH thành phố Đà nẵng.

Với nguồn vốn được trung ương cấp cho hàng năm chiếm tỷ lệ khá lớn và ổn định. Song nguồn lực Ngân sách Nhà nước là hạn chế, trong khi đó nguồn lực này lại bị chia xẻ cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Cho nên nhà nước vẫn chỉ hạn chế ở một mức nào đó nguồn ngân sách địa phương cấp cho hộ nghèo.

Với nhu cầu vay vốn ngày càng nhiều và ở mức vay vốn cao, thêm vào đó công cuộc XĐGN là mục tiêu quốc gia song cần sự ủng hộ, hỗ trợ của tất cả cộng đồng. Bởi vậy địa phương thành phố Đà nẵng đóng vai trò to lớn trong việc tham gia vào công cuộc XĐGN.
Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, NHCSXH thực hiện hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư và trong cộng đồng người nghèo. Kinh nghiệm một số nước ngoài tiền gửi tự nguyện của người nghèo còn quy định người nghèo vay vốn phải gửi tiết kiệm bắt buộc hàng tháng một số tiền nhất định, hoặc theo một tỷ lệ nào đó so với số tiền vay. Qua đó, tạo ý thức tiết kiệm cho những người nghèo xưa nay chưa có thói quen tiết kiệm, tạo nguồn trả nợ, tạo ra sự gắn bó trách nhiệm với tổ vay vốn. Nếu có cơ chế nghiệp vụ ràng buộc, có chính sách khuyến khích thì chắc chắn đây cũng là một nguồn vốn hỗ trợ cho NHCSXH tăng thêm khả năng hoạt động.  

3.3.3. Đẩy mạnh tín dụng ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội

- Do đặc điểm đối tượng phục vụ của NHCSXH là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nằm ở khắp mọi miền đất nước; nhất là miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để tạo điều kiện tiết giảm chi phí cho người vay, NHCSXH thực hiện phát tiền vay trực tiếp đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại xã. Do biên chế cán bộ ít và nhằm tiết giảm chi phí nên NHCSXH đã thực hiện cơ chế uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội (HND, HPN, HCCB, ĐTN); có 09 công đoạn trong quy trình tín dụng thì NHCSXH uỷ thác 06 công đoạn, từ việc tuyên truyền chính sách của Chính Phủ đến người dân; hướng dẫn thành lập tổ vay vốn và họp để bình xét hộ được vay vốn; thông báo kết quả cho vay đến người vay; kiểm tra giám sát và đôn đốc người vay trả nợ; phối hợp với NHCSXH để xử lý rủi ro; thực hiện thu lãi; tổ chức tập huấn cho cán bộ hội và ban quản lý tổ vay vốn.

- Trong thời gian qua công tác uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức hội tại NHCSXH thành phố vẫn còn một số tồn tại. Do đó, để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phương thức cho vay ủy thác từng phần qua các tổ chức chính trị xã hội trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số việc sau đây:

 + Duy trì thường xuyên lịch giao ban giữa NHCSXH với lãnh đạo tổ chức hội nhận ủy thác theo định kỳ (tại cấp thành phố 01 quý/lần; quận, huyện 02 tháng/lần). 

+ Về nội dung giao ban: Các tổ chức hội có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động uỷ thác của tổ chức mình trong quý; rút ra những việc làm tốt và tồn tại, nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp khắc phục; đồng thời đề ra nhiệm vụ thời gian tới. NHCSXH có báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân, thu lãi, thu gốc, trả tiền hoa hồng và phí uỷ thác... Đồng thời, cung cấp cho các tổ chức nhận uỷ thác các văn bản nghiệp vụ mới liên quan đến hoạt động cho vay của NHCSXH.

+ Ngoài ra, hàng tháng giữa NHCSXH và tổ chức hội các cấp thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về tình hình cho vay, thu nợ, nợ quá hạn... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức nhận ủy thác.

+ Tổ chức hội cấp thành phố thường xuyên chỉ đạo tổ chức hội quận, huyện; xã, phường thực hiện tốt 06 khâu được NHCSXH uỷ thác; không thu bất kỳ một khoản phí nào của hộ vay vốn. 

3.3.4. Gắn công tác cho vay vốn với hướng dẫn cách làm ăn
3.3.4.1. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

Nếu chỉ đáp ứng vốn cho hộ nghèo vay mà không tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thì việc sử dụng vốn của hộ nghèo hiệu quả thấp, không muốn nói là không có hiệu quả. Do đó, muốn hộ nghèo sử dụng vốn có hiệu quả cao phải tăng cường công tác tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo hướng:

- Trước khi cho hộ nghèo vay vốn thì phải tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, có thể là tập huấn theo quy mô toàn xã hoặc tập huấn tại thôn, bản. Với phương thức “cầm tay chỉ việc” nội dung tập huấn rất cụ thể và phù hợp với đặc điểm, tập quán sản xuất canh tác và trình độ dân trí từng vùng; phần lý thuyết rất cụ thể và có mô hình để hộ nghèo học tập; ngoài ra các tổ chức nhận uỷ thác (HPN, HND, HCCB, ĐTN) mở các lớp tập huấn cho các hội viên của mình, hoặc các hội cùng nhau tổ chức tập huấn. Công tác tập huấn phải được các phòng, ban chuyên môn ở thành phố, quận, huyện ban chấp hành các tổ chức nhận uỷ thác cho vay ở quận,huyện; xã, phường duy trì thường xuyên; nhằm giúp hộ nghèo có đủ điều kiện để sử dụng vốn có hiệu quả.

3.3.4.2. Thị trường

 Hiện nay, một số sản phẩm của người nghèo sản xuất ra không đáp ứng nhu cầu của đa số người tiêu dùng; hoạt động SXKD của hộ nghèo còn manh mún, nhỏ lẻ... Để khắc phục điều này, Nhà nước cần có chính sách hướng dẫn hộ vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, từng thời điểm. Đồng thời có chính sách hỗ trợ việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nghèo; tiến tới việc cho nông dân mua bảo hiểm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra. Tránh việc sản phẩm hộ nghèo làm ra không có thị trường tiêu thụ, dẫn đến rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm. 

3.3.4.3 Đầu tư thông qua các chương trình lồng ghép

Đầu tư thong qua các chương trình lồng ghép là sự hỗ trợ đắc lực cho công tác XĐGN. Chẳng hạn, qua một số lĩnh vực cụ thể như:

- Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển, hạn chế sinh đẻ, thực hiện mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con theo chủ trương của Đảng và Nhà nước chính là giải quyết được một trong những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hiện nay. 

- Đầu rư lồng ghép với chương trình phụ nữ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ con cái tiến bộ để sau này trở thành người hữu dụng. Từ đó, góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát triển, hạn chế những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. 

- Đầu tư lồng ghép với phong trào “ Nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nông dân sản xuất giỏi, làm động lực cho sự phát triển kinh tế, đời sống nông dân và nông thôn, hạn chế phát sinh đói nghèo.
Phương thức đầu tư cho các chương trình lồng ghép là ký hợp đồng liên tịch với các ngành, hội đoàn thể có liên quan, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên để thực hiện chương trình và đầu tư tín dụng.

3.3.5. Thực hiện công khai hóa - xã hội hóa hoạt động NHCSXH

Khách hàng của NHCSXH là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; việc nắm bắt cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước nói chung và cơ chế cho vay của NHCSXH nói riêng, đối với họ rất khó khăn và hạn chế. Công tác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chỉ một mình NHCSXH thì không thể thực hiện tốt được, mà phải có sự giúp đỡ của các tổ chức nhận uỷ thác, tổ vay vốn các cấp. Do đó, việc công khai hoá chính sách cho vay của NHCSXH là việc làm hết sức cần thiết. Đồng thời, phải có sự tham gia tích cực, thường xuyên với tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành các cấp vào hoạt động của NHCSXH (xã hội hoá hoạt động ngân hàng).

3.3.5.1. Chính sách tín dụng của NHCSXH

Việc công khai để mọi người dân, đặc biệt là hộ nghèo nắm rõ chính sách cho vay của NHCSXH là một điều bắt buộc, để nhân dân thực hiện và kiểm tra, giám sát hoạt động của NHCSXH. Các nội dung NHCSXH cần phải công khai đó là: Cơ chế cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại từng thời điểm (hồ sơ thủ tục vay vốn, trả nợ, dư nợ của từng hộ vay), lãi suất cho vay, cơ chế xử lý rủi ro đối với hộ nghèo gặp rủi ro bất khả kháng..., hoa hồng, phí ủy thác, danh sách hộ nghèo vay vốn. Những nội dung này được công khai ở điểm giao dịch, trụ sở NHCSXH và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3.5.2. Hồ sơ thủ tục vay vốn

Để được vay vốn chương trình tín dụng hộ nghèo của NHCSXH, thì hộ phải thuộc diện hộ nghèo (có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã, phường lập hàng năm) và phải là thành viên của tổ tiết kiệm và vay vốn, có điều kiện SXKD. Việc bình xét hộ vay được thực hiện tại tổ, hồ sơ vay vốn ban quản lý tổ hướng dẫn hộ vay lập. Tổ vay vốn lập hồ sơ đề nghị vay vốn, sau đó trình lên tổ chức hội xét duyệt và trình lên UBND xã, phường xem xét quyết định. Việc bình xét hộ vay được thực hiện công khai, dân chủ. Tuy nhiên, tại NHCSXH thành phố trong thời gian qua vẫn còn một số tổ vay vốn chưa thực hiện việc họp bình xét công khai, dân chủ (chưa công khai về thủ tục vay vốn), vẫn còn một số tổ vay vốn, tổ chức hội cấp xã thu tiền lệ phí làm hồ sơ vay vốn của hộ nghèo. Để mọi người dân đều nắm được hồ sơ thủ tục vay vốn hộ nghèo tại NHCSXH, thì tất cả các thông tin liên quan đến vay vốn phải được công khai cho mọi người biết để cùng thực hiện; đồng thời kiểm tra việc thực hiện. 

Công khai các loại hồ sơ vay vốn, danh sách dư nợ tại điểm giao dịch để hộ nghèo biết và thực hiện đúng, tránh việc hộ nghèo phải đi lại nhiều lần và nộp các khoản phí, lệ phí sai quy định; giải ngân kịp thời đến tận hộ vay nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình thủ tục, đảm bảo an toàn vốn. 

3.3.5.3. Hòm thư góp ý

Mục đích đặt hòm thư góp ý là để cho mọi người dân có quyền góp ý, phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong việc vay, sử dụng vốn và các hiện tượng tiêu cực khác trong hoạt động của NHCSXH. Đồng thời, để người dân góp ý về cơ chế cho vay của ngân hàng có gì cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Để thông tin của người dân kịp thời đến với NHCSXH, thì phải tăng số lượng hòm thư góp ý, đảm bảo tất cả các xã, phường và trụ sở ngân hàng phải có hòm thư góp ý. Bảo quản hòm thư an toàn, định kỳ vào ngày giao dịch, tổ giao dịch lưu động tại xã cùng cán bộ UBND xã và lãnh đạo các tổ chức hội mở hòm thư góp ý. Nếu có trường hợp khiếu nại, tố cáo thì NHCSXH phải xem xét trả lời thoả đáng, kịp thời cho nhân dân. 

3.3.5.4. Sự tham gia của chính quyền và các ban ngành vào hoạt động xóa đói giảm nghèo

Sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các ban, ngành vào hoạt động của NHCSXH có ý nghĩa quyết định đến kết quả XĐGN. Nơi nào cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm đúng mức thì hoạt động tín dụng chính sách nói chung và cho vay hộ nghèo nói riêng đạt hiệu quả cao.  

Hiện nay, tại thành phố Đà nẵng công tác cho vay hộ nghèo của NHCSXH được đa số chính quyền và các ban ngành địa phương các cấp thực sự quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn một số chính quyền địa phương và ban, ngành chưa thực sự quan tâm; xem việc cho vay đối hộ nghèo là nhiệm vụ của riêng NHCSXH, từ đó làm cho hiệu quả đồng vốn chưa cao. Để hiệu quả SXKD của hộ nghèo ngày càng cao, đòi hỏi chính quyền địa phương các cấp và các ban, ngành cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động cho vay của NHCSXH.  Hàng năm trích ngân sách địa phương (thành phố, quận, huyện) từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để chuyển cho NHCSXH làm nguồn vốn cho vay; hỗ trợ kinh phí để tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác cho vay vốn của NHCSXH. Thường xuyên hỗ trợ kinh phí để trang bị thêm cơ sở vật chất tại điểm giao dịch. Tăng cường tập huấn các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho hộ nghèo, hướng dẫn hộ nghèo trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

3.3.6. Đẩy mạnh cho vay theo dự án, nâng suất đầu tư cho hộ nghèo lên mức đối đa

3.3.6.1. Cho vay theo dự án vùng, tiểu vùng

- Để công cuộc XĐGN thực hiện nhanh và bền vững, trong cho vay hộ nghèo nên chuyển hình thức đầu tư cho vay nhỏ lẽ như hiện nay, sang cho vay theo dự án vùng và tiểu vùng (dự án chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà..., trồng sắn, chè, trồng rừng đối với các huyện miền núi. Cho vay đánh bắt nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, trồng cây ăn quả... đối với các huyện đồng bằng và ven biển).

- Lập dự án vùng theo quy mô toàn xã, phường có từ 150- 200 hộ chia thành nhiều tổ, mỗi tổ khoảng 40 người; với dư nợ 3- 4 tỷ đồng/dự án. Dự án tiểu vùng lập theo tổ hoặc 02- 03 tổ liền kề, quy mô từ 80- 100 hộ, dư nợ 1,6- 2 tỷ đồng/dự án; thời gian cho vay căn cứ vào chu kỳ sản SXKD của đối tượng vay để xác định. Thực hiện phân kỳ trả nợ gốc theo từng năm, lãi trả hàng quý.

- Về vốn đáp ứng tối đa nhu cầu xin vay của hộ.

- Định kỳ hàng năm phải có sơ kết, hết thời gian thực hiện dự án có tổng kết hiệu quả dự án mang lại, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

3.3.6.2. Mức cho vay hộ nghèo, thời hạn cho vay linh hoạt theo dự án và đối tượng vay vốn ở từng vùng
Tại NHCSXH thành phố trong những năm qua việc cho vay hộ nghèo tăng trưởng nhanh. Về quy mô dư nợ, số tổ vay vốn, mức dư nợ bình quân/hộ (dư nợ tăng 3 lần, dư nợ bình quân/hộ tăng 3 lần so với nhận bàn giao). Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của hộ vay. 

Để góp phần cho hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả thì NHCSXH cần phối hợp với các tổ chức hội, chỉ đạo ban quản lý tổ vay vốn thực hiện dân chủ, công khai trong quá trình bình xét cho vay; trên cơ sở nhu cầu vay vốn của các hộ ngân hàng đáp ứng tối đa. Đối với những hộ vay chăn nuôi ngân hàng cho vay mua con giống và chi phí làm chuồng trại, chi phí thức ăn thời gian đầu (vì một số hộ không có chuồng trại chăn nuôi, do tập quán chăn nuôi thả rông hoặc không đủ tiền để làm chuồng trại); đối với những hộ vay trồng cây, cải tạo vườn tạp... Ngân hàng cho vay mua cây giống, nếu gia đình không có vốn tự có thì cho vay chi phí để mua phân bón, thuốc trừ sâu... Phấn đấu   mức cho vay bình quân/ hộ là 20 triệu đồng (Theo công văn số 527/NHCS-TD, ngày 06/4/2007 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, hiện nay mức cho vay tối đa đối với 1 hộ nghèo là 30 triệu đồng).

Về cách thức thu nợ: Khi thực hiện cho vay chủ yếu là để sản xuất kinh doanh nhỏ, thì thường sau một chu kỳ sản xuất, thu nhập của những hộ nghèo không đủ để trả hết nợ hoặc trả một khoản lớn ( thường phân kỳ hạn trả nợ 6 tháng hoặc 12 tháng/lần), vì vậy nên chia nhỏ các khoản trả nợ theo từng kỳ hạn chẳng hạn như theo quý, hoặc vạn động hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm hang tháng để đến kỳ hạn trả nợ gốc hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Mặt khác nên khuyến khích những người tích cực trả nợ được vay tiếp, thậm chí được vay những khoản lớn hơn những lần trước để các hộ nghèo yên tâm trả nợ theo kỳ hạn ngắn.

Việc cung ứng vốn cho hộ nghèo phải kịp thời, để hạn chế đến mức thấp nhất nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn đáp ứng vốn một cách nhanh nhất thủ tục nhanh gọn. Cung ứng vốn đúng lúc, đúng thời điểm cho hộ nghèo là một việc không đơn giản. Cán bộ NHCSXH và các đơn vị nhận ủy thác phải biết được mùa vụ nào, nuôi con gì, khi nào người nông dân cần vốn, khi nào thu hoạch …để cấp vốn và thu hồi vốn đúng thời điểm.

Một đội ngủ tận tình, một thủ tục cho vay đơn giản kết hợp với việc cấp phát tiền vay đến tận tay người nghèo sẽ làm cho các hộ nghèoyên tâm, tin tưởng vào NHCSXH và sớm thoát khỏi cảnh nghèo.   
3.3.6.3. Đa dạng hóa các ngành nghề đầu tư

Tại Đà nẵng trong những năm qua đối tượng sử dụng vốn của NHCSXH  còn đơn điệu; trong đó, chủ yếu sử dụng vào ngành nghề dịch vụ, buôn bán nhỏ, chăn nuôi trâu, bò là chính, do đó hiệu quả kinh tế đối với vốn vay NHCSXH còn hạn chế.

Đối với hộ nghèo việc đầu tư vào ngành nghề mới là rất khó khăn, vì điều kiện tiếp cận thị trường hạn chế; tâm lý sợ rủi ro. Để  đồng vốn sử dụng có hiệu quả cao thì  phải đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, nhất là các ngành nghề mới như: Dự án chăn nuôi lợn siêu nạc, dự án trồng rau sạch, dự án nuôi cá, nuôi ếch, ba ba... Muốn đa dạng hoá các ngành nghề đầu tư, thì một mặt hộ nghèo phải chủ động tìm đối tượng đầu tư phù hợp; mặt khác, đòi hỏi phải có sự giúp đỡ định hướng của các cấp, các ngành ở TW và địa phương; mở nhiều nhà máy tiêu thụ sản phẩm; nhiều lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân.

3.3.7. Tăng cường hệ thống kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động tín dụng, nó là một trong những điều kiện để đảm bảo hiệu quả tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo. Nó giúp ngân hàng ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong hoạt động tín dụng; nâng cao chất lượng và hiệu quả tín dụng; hạn chế nợ quá hạn. Đối với NHCSXH hiện nay cơ chế giải ngân tín dụng hộ nghèo thực hiện ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn; việc bình xét hộ vay, mức vay, thời hạn vay được thực hiện tại tổ vay vốn; có sự kiểm tra của tổ chức hội và phê duyệt của UBND xã, phường; hộ  nhận tiền vay, trả nợ (gốc, lãi)... tại điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường. Do đó, việc kiểm tra giám sát có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hoạt động của NHCSXH. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT các cấp, tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác và người dân.

3.3.7.1. Ban đại diện HĐQT các cấp

a. Ban đại diện HĐQT thành phố

Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố được duy trì thường xuyên; chất lượng kiểm tra ngày càng được nâng lên; thông qua kiểm tra đã kịp thời nắm được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở cơ sở trong việc thực hiện tín dụng đối với hộ nghèo; từ đó đưa ra các giải pháp chỉ đạo kịp thời. Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra trong thời gian qua của Ban đại diện thành phố vẫn còn một số tồn tại như: Số cuộc kiểm tra còn ít, thời gian và chất lượng kiểm tra còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để công tác kiểm tra của Ban đại diện HĐQT thành phố có hiệu quả cao, nên thực hiện theo hướng :

- Các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra do Trưởng ban phân công; đi kiểm tra phải xuống tận cơ sở (tổ, hộ vay). Một thành viên mỗi quý kiểm tra 01 quận, huyện, trong năm kiểm tra tối thiểu 03 quận, huyện.

- Thường xuyên quan tâm chỉ đạo các địa bàn mình phụ trách để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sai phạm trong quá trình thực hiện bình xét cho vay, thu nợ, sử dụng vốn tại cơ sở.

- Thời gian kiểm tra mỗi quận, huyện từ 2- 3 ngày làm việc.


b. Ban đại diện HĐQT quận, huyện

 Căn cứ nội dung, chương trình kiểm tra của Ban đại diện HĐQT thành phố đề ra hàng năm để xây dựng kế hoạch kiểm tra cho phù hợp với địa phương mình; về nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra các tổ chức hội về thực hiện 06 khâu nhận ủy thác. Mỗi tháng 1 thành viên kiểm tra tối thiểu 01 xã, phường.

- Kiểm tra ban quản lý tổ trong việc thực hiện bình xét cho vay, ghi chép sổ sách, thực hiện việc thu lãi và đôn đốc thu nợ gốc của hộ nghèo.

           - Kiểm tra sử dụng vốn vay của hộ nghèo.

3.3.7.2. Các tổ chức nhận ủy thác các cấp

Để công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp (thành phố; quận, huyện; xã, phường) được thực hiện tốt, góp phần làm cho hoạt động cho vay hộ nghèo của NHCSXH ngày càng có hiệu quả cao; cần có sự chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên của tổ chức hội cấp trên đối với hội cấp dưới (TW đối với thành phố; thành phố đối với quận, huyện; quận, huyện đối với xã, phường).

- Tổ chức nhận uỷ thác cấp thành phố: Ngay từ đầu năm đề ra kế hoạch kiểm tra đối với cơ sở, hàng quý căn cứ vào kế hoạch kiểm tra, cán bộ được phân công thực hiện kiểm tra hoạt động của tổ chức nhận uỷ thác cấp huyện, xã. Định kỳ hàng quý, tổng hợp kết quả kiểm tra gửi về NHCSXH thành phố. 

- Tổ chức nhận uỷ thác quận, huyện: Căn cứ kế hoạch kiểm tra của tổ chức nhận uỷ thác cấp thành phố và tình hình thực tế tại địa phương mình để đề ra kế hoạch kiểm tra trong năm; hàng tháng tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động của tổ chức hội cấp xã, phường về thực hiện các khâu được NHCSXH quận, huyện uỷ thác, hoạt động của tổ vay vốn và đối chiếu tận hộ vay. Hàng tháng, tổng hợp kết quả kiểm tra gửi phòng giao dịch cấp quận, huyện.

- Đối với tổ chức nhận uỷ thác xã, phường:

+ Chỉ đạo và tham gia cùng tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức họp tổ để bình xét công khai người vay có nhu cầu xin vay đủ điều kiện vay đưa vào danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD). 

+ Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của người vay theo hình thức đối chiếu công khai và thông báo kịp thời cho ngân hàng cho vay về các đối tượng sử dụng vốn sai mục đích, vay ké, bỏ trốn, chết, mất tích, bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, để có biện pháp xử lý kịp thời. Kết hợp với tổ tiết kiệm vay vốn và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ỳ, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan (nếu có). 

+ Chỉ đạo và giám sát ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm đã ký với NHCSXH. 

+ Đối với các cán bộ ban XĐGN, cán bộ hội, phải phân định rõ địa bàn kiểm tra gắn quyền lợi với trách nhiệm. Nếu thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, gây lãng phí, mất vốn thì phải bồi hoàn vật chất.

- NHCSXH trả phí ủy thác cho các tổ chức hội nhận làm dịch vụ uỷ thác, theo mức độ hoàn thành các khâu trong 06 khâu được NHCSXH ủy thác.

3.3.7.3. Ngân hàng CSXH các cấp

a. NHCSXH thành phố

- Ngay từ đầu năm NHCSXH thành phố đề ra kế hoạch kiểm tra; trong đó, chia theo quý. Đồng thời, có văn bản chỉ đạo NHCSXH quận, huyện lập kế hoạch kiểm tra. 

- Hàng tháng, phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ tham mưu cho Giám đốc NHCSXH thành phố thành lập các đoàn kiểm tra. Về nội dung: Kiểm tra chỉ đạo điều hành của ban lãnh đạo NHCSXH quận, huyện, thực hiện kế hoạch tín dụng, kế toán; kiểm tra đối chiếu tại tổ và hộ vay vốn. Hàng tháng, quý căn cứ vào báo cáo tài chính của Ngân hàng quận, huyện gửi lên Ngân hàng thành phố (bảng cân đối, báo cáo thu nhập chi phí, báo cáo kiểm tra...) Ngân hàng thành phố kiểm tra giám sát từ xa về hoạt động của Ngân hàng quận, huyện. 

- Định kỳ quý hoặc đột xuất, lãnh đạo NHCSXH thành phố mời các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị thành phố đi kiểm tra theo kế hoạch đã phân công từ đầu năm. 

b. NHCSXH quận, huyện

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD) với danh sách thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn (mẫu số 10/TD). Kiểm tra tính pháp lý của bộ hồ sơ xin vay theo quy định.

- Định kỳ hoặc đột xuất, lãnh đạo NHCSXH mời các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, huyện thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, của người vay và tổ chức hội xã, phường trong việc chấp hành chính sách tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay.

- Chủ động tổ chức giao ban định kỳ tại các điểm giao dịch tại xã, phường, để trao đổi về kết quả uỷ thác, tồn tại, vướng mắc, bàn giải pháp và kiến nghị xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bị rủi ro, nợ bị xâm tiêu (nếu có). 

 Để hoạt động kiểm tra đạt hiệu quả cao NHCSXH chi nhánh thành phố Đà nẵng cần phải: 

- Tăng số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra ở phòng Kiểm tra kiểm toán nội bộ Ngân hàng thành phố và phòng giao dịch quận, huyện (NHCSXH thành phố tối thiểu 05 người, NHCSXH quận, huyện có 01 cán bộ chuyên trách).

-  NHCSXH thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát đối với phòng giao dịch  quận, huyện, hoạt động của tổ chức hội quận, huyện, xã, phường và hoạt động tổ vay vốn. Hàng tháng, NHCSXH thành phố đi kiểm tra thực tế tại một số hộ vay vốn (mỗi tháng kiểm tra 02 xã, 04 tổ, đối chiếu 50% số hộ của mỗi tổ).

- Phòng giao dịch quận, huyện kiểm tra hoạt động của tổ vay vốn (mỗi tháng kiểm tra 10% số tổ trong quận, huyện), đối chiếu 70% số hộ vay vốn của mỗi tổ. Kiểm tra việc ghi chép sổ sách của ban quản lý tổ, việc bình xét cho vay; kiểm tra việc sử dụng vốn, chấp hành trả lãi, gốc của hộ vay.

 - Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đối với cán bộ NHCSXH và cán bộ các tổ chức nhận uỷ thác, ban quản lý tổ vay vốn, ban XĐGN xã, phường. 

3.3.7.4. Người dân kiểm tra hoạt động ngân hàng

Về hoạt động của NHCSXH thành phố hiện nay có các nghiệp vụ: Tín dụng, kế toán ngân quỹ, tin học, kiểm tra, hành chính tổ chức. Trong luận văn này chúng tôi chỉ đề cập đến người dân kiểm tra về hoạt động tín dụng của NHCSXH. Người dân ở đây có cả những người đang vay vốn NHCSXH và những người không vay vốn. Để công tác kiểm tra, giám sát của người dân được tốt, NHCSXH thành phố cần làm tốt một số việc như sau:

- NHCSXH phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, thường xuyên cung cấp các thông tin về chính sách tín dụng, đặc biệt là những chính sách mới. Các thông tin được cung cấp từ các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, trong các hội nghị tập huấn.

 - Tại điểm giao dịch, NHCSXH cần công khai toàn bộ nội dung chính sách tín dụng, cụ thể: Biển điểm giao dịch rõ ràng, được đặt ở nơi dễ nhìn, giao dịch thuận lợi, cần có biển chỉ dẫn vào điểm giao dịch; thông báo chính sách tín dụng; nội quy giao dịch; hòm thư góp ý; danh sách dư nợ để cho mọi người dân biết thực hiện và kiểm tra. 

3.3.8. Đẩy mạnh công tác đào tạo

- Yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của bất cứ một hoạt động nào, trên mọi lĩnh vực. Trong hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo thì yếu tố con người lại càng đóng vai trò quan trọng, nó quyết định đến chất lượng, hiệu quả tín dụng, uy tín và vị thế của NHCSXH. Vì vậy, để tín dụng hộ nghèo có hiệu quả cao, thì việc đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH là công tác phải làm thường xuyên, liên tục. Tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức nhận uỷ thác, ban quản lý tổ vay vốn.

3.3.8.1. Đào tạo cán bộ NHCSXH

- Đối với cán bộ NHCSXH ngoài kiến thức chuyên môn nghiệp vụ giỏi phải có chuyên môn về SXKD, để giúp hộ nghèo sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, tư vấn cho khách hàng của mình nên vay vốn để làm gì? Số tiền vay bao nhiêu?...

- Coi trọng công tác đào tạo cán bộ ngân hàng, làm cho tất cả cán bộ nhân viên ngân hàng đều tinh thông nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương của Đảng và nhà nước về tín dụng chính sách. Hàng tuần, vào chiều thứ 5 cán bộ NHCSXH học nghiệp vụ, hàng quý tập huấn các nghiệp vụ như: Tín dụng, kế toán, kiểm tra, tin học.

3.3.8.2. Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn

Để ban quản lý tổ vay vốn hoạt động tốt NHCSXH cùng các tổ chức hội thường xuyên tập huấn cho ban quản lý tổ về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, ghi chép sổ sách của tổ; thành thạo việc tính lãi của các thành viên, trích hoa hồng...; làm sao để thành viên ban quản lý tổ nắm vững nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH như cán bộ ngân hàng. Đào tạo ban quản lý tổ vay vốn thành cán bộ NHCSXH “không chuyên” và thực sự là cánh tay vươn dài của NHCSXH. 

Từ đó, hướng dẫn hộ vay làm các thủ tục liên quan đến vay vốn, trả nợ, xử lý nợ quá hạn, xử lý nợ gặp rủi ro... Đồng thời, các thành viên ban quản lý tổ là cán bộ  tuyên truyền về chính sách cho vay của NHCSXH. Ban quản lý tổ phải được thường xuyên dự các lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Các văn bản nghiệp vụ mới ban hành có liên quan đến cho vay, thu nợ của NHCSXH, tổ chức hội cùng NHCSXH huyện sao gửi kịp thời đến tất cả tổ trưởng tổ vay vốn.

3.3.8.3. Đào tạo cán bộ nhận ủy thác

Trong thời gian qua, việc tập  huấn nghiệp vụ cho vay của NHCSXH đối với đội ngũ cán bộ nhận làm dịch vụ uỷ thác cấp huyện, xã được thực hiện thường xuyên hàng năm. Tuy nhiên, trong số cán bộ được đào tạo với nhiều lý do khác nhau, có một số người hiện nay không làm nữa. Nên việc đào tạo cho cán bộ nhận ủy thác vẫn phải làm thường xuyên; đồng thời với việc mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, định kỳ hàng quý thông qua cuộc họp giao ban giữa NHCSXH với các tổ chức hội cấp tỉnh, huyện, xã; ngân hàng thông báo các chính sách tín dụng mới cho cán bộ hội biết.

3.4. Một số kiến nghị
3.4.1. Đối với Chính phủ

- Theo quy định hiện nay nước ta đang áp dụng chuẩn nghèo cho giai đoạn 5 năm (từ 2010- 2015), song dưới tác động của các yếu tố giá cả tăng, lạm phát thì chuẩn nghèo hiện nay là quá thấp. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm điều chỉnh lại chuẩn nghèo mới, để nhiều người dân nghèo được thụ hưởng nhiều hơn chính sách ưu đãi của nhà nước. Trong dài hạn chuẩn nghèo nên điều chỉnh theo từng năm thay cho từng giai đoạn như hiện nay.

- Về lãi suất cho vay: Không bao cấp về lãi suất, vì bao cấp không khuyến khích người vay nghĩ đến việc hoàn trả. Bao cấp của Chính phủ không phải là một hình thức trợ giúp đáng tin cậy. Nên nâng mức vốn vay, thời hạn cho vay, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan cho khách hàng vay vốn; 


- Chính phủ tiếp có văn bản chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, thực hiện nghiêm túc việc bình xét hộ nghèo từng năm; việc bình xét phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng với thực tế. Tránh tình trạng như hiện nay, hầu hết các địa phương số hộ nghèo có tên trong danh sách ít hơn nhiều so với hộ nghèo thực tế.

3.4.2. Đối với NHCSXH Việt Nam


- Chủ động trong việc tạo lập nguồn vốn, bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, ngân hàng cần huy động vốn từ dân cư, các tổ chức tài chính thế giới, các quỹ hỗ trợ của các chính phủ nước ngoài, của các tổ chức phi chính phủ. Đối với nguồn vốn từ dân cư, do đặc thù NHCSXH không thể huy động được như các NHTM với lãi suất thị trường do đó nguồn vốn này huy động được dưới hình thức các quỹ hỗ trợ người nghèo. Thay vì ủng hộ người nghèo bằng việc đóng góp tiền, các doanh nghiệp, cá nhân có thể cho NHCSXH vay với lãi suất thấp.   

- Nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, mức cho vay bình quân cao và thời gian cho vay dài có tác động rất tích cực đến kinh tế hộ gia đình và khả năng thoát nghèo của hộ nghèo.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo và tín dụng của hộ nghèo, cho vay hộ nghèo thường không có tài sản đảm bảo do đó việc lưu trữ thông tin về hộ nghèo và tín dụng của hộ nghèo rất quan trọng. NHCSXH cần xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo và tín dụng hộ nghèo là cơ sở cho việc xét duyệt, thẩm định cho và cho vay hộ nghèo.

3.4.3. Đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tại thành phố Đà nẵng


-  Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sở Tài Chính, trích đủ nguồn vốn từ ngân sách địa phương hàng năm theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Hàng năm, UBND các huyện tiếp tục trích ngân sách địa phương để làm nguồn vốn cho vay hộ nghèo, trang bị thêm máy móc, phương tiện làm việc cho NHCSXH các cấp.


- Đề nghị UBND thành phố tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách thành phố chuyển giao cho NHCSXH quản lý để tránh cho vay chồng chéo các đối tượng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động cho vay của NHCSXH, để đồng vốn của ngân hàng đầu tư đúng đối tượng, hộ vay sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả cao. Ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng thu phí, lệ phí đối với hộ nghèo vay vốn của UBND, tổ chức chính trị xã hội cấp xã.
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật mới trong SXKD, để hộ nghèo tham gia học tập, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả SXKD cho hộ nghèo. 

- Cần phát triển thị trường lao động phổ thông, tiến hành thường xuyên hơn các hội chợ việc làm, làm cầu nối giữa cung và cầu lao động.
- Các hội đoàn thể cần tổ chức hướng dẫn sử dụng vốn và tư vấn kinh doanh cho các hộ nghèo. Các hội có thể tổ chức các hoạt động thường xuyên của hội để các hội viên giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị UBND xã, phường tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của NHCSXH, đặc biệt là nơi giao dịch, các thông tin về tín dụng chính sách, sao kê các hộ vay còn dư nợ đặt nơi người dân dễ nhìn thấy.

3.4.4. Đối với NHCSXH Chi nhánh thành phố Đà nẵng

- Thường xuyên tham mưu cho Ban đại diện HĐQT thành phố phân bổ nguồn vốn cho vay hộ nghèo, căn cứ vào nhu cầu đề nghị vay vốn của các hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn nhưng chưa được vay tại các địa phương; ưu tiên đối với các hộ nghèo thuộc khu vực miền núi. 

- Hàng năm tham mưu cho UBND thành phố trích một phần ngân sách thành phố để làm nguồn vốn cho vay. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện trích một phần vốn ngân sách từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi để làm nguồn vốn cho vay hộ nghèo

- Chi nhánh NHCSXH thành phố cần có biện pháp xử lý thích hợp với các trường hợp sử dụng vốn không đúng mục đích, nợ  quá hạn do chây ỳ, nợ chiếm dụng xâm tiêu. Chẳng hạn như, ngay lập tức dung khoản cho vay, thu hồi phần vốn đã giải ngân, công bố danh sách những hộ này tại địa phương hoặc nặng hơn là không cho vay trong vòng 2 năm ở tất cả các chương trình của NHCSXH.

- NHCSXH cần kết hợp với các hội đoàn thể, các tổ dân phố tổ chức định kỳ hội nghị gương thoát nghèo điển hình. Từ đó, truyền bá kinh nghiệm của các hộ này và xây dựng các mô hình sản xuất điển hình, tạo điều kiện nhân rộng các mô hình sản xuất này. 

KẾT LUẬN

Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN là trách nhiệm đồng thời cũng là nghĩa vụ của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo. Nhận thức được điều này, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng nổ lực và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh cao cả của mình. Chính sách tín dụng đối với hộ nghèo đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của quần chúng nhân dân và trở thành người bạn đồng hành của người nghèo, xã nghèo, vùng nghèo.

Qua 5 năm hoạt động (2006-2010) chi nhánh NHCSXH thành phố ĐN đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp XĐGN nói chung và của thành phố ĐN nói riêng. Đã có nhiều hộ nghèo thoát nghèo, vươn lên làm giàu và có cuộc sống khả giả từ vốn vay hộ nghèo. Trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh những ưu điểm nổi bật thì nó vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Cụ thể, nợ quá hạn, nơ khoanh còn cao, tốc độ giải ngân của ngân hàng chưa hợp lý, tình trạng xâm tiên còn nhiều. Vì vậy nội dung của đề tài là nhằm nghiên cứu thực trạng hiện nay và đưa ra những giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đề tài đưa ra các đề xuất, kiến nghị với NHCSXH Việt Nam, với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, với Chi nhánh NHCSXH thành phố.
Dưới góc độ nhìn nhận và đánh giá của một học viên, quá trình phân tích và đánh giá không tránh được sai sót những thiếu sót nhưng hy vọng rằng bằng tâm huyết và nổ lực của mình đề tài sẽ góp phần hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo trong thời gian tới.
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Quan hệ phối hợp








Quan hệ báo cáo 





NHCSXH





-HPN


-HCCB


-HND


-ĐTNCSHCM





Tổ trưởng Tổ TK&VV





-TV 1


-TV 2


-TV 3


.........


...........


-TV 50





NHCSXH





UBND xã





Tổ chức chính trị xã hội





Khách hàng





Tổ tiết kiệm và vay vốn





Hình 2.3: Tỷ lệ Nợ quá hạn, nợ khoanh qua các năm





Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của Chi nhánh NHCSXH thành phố ĐN
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